
Xem kết quả lựa chọn Nhà thầu

Thông tin gói thầu

    Mã TBMT: IB2500639533

    Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa

    Tên gói thầu: Gói thầu số 01: Mua vị thuốc cổ truyền tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá năm 2026-2028

    Hình thức LCNT: Đấu thầu rộng rãi

    Phương thức LCNT: Một giai đoạn một túi hồ sơ

    Lĩnh vực: Hàng hóa

    Đấu thầu qua mạng: Qua mạng

    Giá gói thầu: 2.219.321.180 VND

    Giá dự toán:  VND

    Trong nước/Quốc tế: Trong nước

    Loại hợp đồng: Đơn giá cố định
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    Thời gian thực hiện gói thầu: 24 tháng

Thông tin phê duyệt kết quả

    Ngày phê duyệt: 03/04/2026

    Trạng thái phê duyệt: Đã phê duyệt

    Cơ quan phê duyệt: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa

    Số quyết định phê duyệt: 1109/QĐ-BVĐKT

    Quyết định phê duyệt: IB2500639533_QuyetDinhPheDuyetKQLCNT_03_04_2026.pdf

    Báo cáo đánh giá tổng hợp E-HSDT: Báo cáo đánh giá E-HSDT 2 lần .pdf

    Trạng thái đăng tải KQ: Đã đăng tải

    Phiên bản KQ: 00

    Ngày tạo: 03/04/2026

    Ngày đăng tải: 2026-04-03T13:54:52

Danh sách nhà thầu
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ST
T

Mã 
phần 
(lô)

Tên vị 
thuốc 
cổ 
truyền

Mã 
định 
danh

Mã 
số 
thuế

Tên 
nhà 
thầu

Giá 
dự 
thầu

Kết 
quả

Giá 
dự 
thầu 
sau 
hiệu 
chỉnh
 sai 
lệch 
thừa 
(nếu 
có), 
giảm 
giá 
(nếu 
có)

Điểm 
kỹ 
thuật 
(nếu 
có)

Giá 
đánh 
giá 
(nếu 
có)

Số 
lượng
 
trúng
 thầu

Đơn 
giá 
trúng
 thầu

Tỷ lệ 
giảm 
giá

Giá 
trúng
 thầu 
của 
từng 
phần 
(VND
)
(đã 
bao 
gồm 
các 
hạng 
mục 
của 
phần 
đó)

Lý 
do 
khôn
g đáp 
ứng

Thời 
gian 
thực 
hiện 
gói 
thầu

Thời 
gian 
thực 
hiện 
hợp 
đồng

1 PP25
0064
2514

Ba kích vn01
0401
4039

0104
0140
39

CÔN
G TY 
CỔ 
PHẦN
 
DƯỢ
C 

127.6
20.00
0

Khôn
g 
trúng 
thầu

127.6
20.00
0

93      Nhà 
thầu 
không
 xếp 
hạng 
1
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PHẨ
M 
THÀ
NH 
PHÁ
T

2 PP25
0064
2514

Ba kích vn28
0293
0003

2802
9300
03

CÔN
G TY 
TNH
H 
DƯỢ
C 
LIỆU 
HÀ 
NỘI 
GMP

104.7
06.00
0

Trúng
 thầu

104.7
06.00
0

86  180 581.7
00

 104.7
06.00
0

 Khôn
g quá 
24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

Khôn
g quá 
24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

3 PP25
0064
2515

Bá tử 
nhân

vn01
0401
4039

0104
0140
39

CÔN
G TY 
CỔ 
PHẦN
 
DƯỢ
C 

22.40
0.000

Trúng
 thầu

22.40
0.000

91  32 700.0
00

 22.40
0.000

 Khôn
g quá 
24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 

Khôn
g quá 
24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
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PHẨ
M 
THÀ
NH 
PHÁ
T

đồng 
có 
hiệu 
lực

đồng 
có 
hiệu 
lực

4 PP25
0064
2516

Bạch 
biển 
đậu

vn01
0506
1070

0105
0610
70

CÔN
G TY 
CỔ 
PHẦN
 
ĐÔN
G Y 
DƯỢ
C 
THĂ
NG 
LON
G

8.400
.000

Trúng
 thầu

8.400
.000

93  80 105.0
00

 8.400
.000

 Khôn
g quá 
24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

Khôn
g quá 
24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

5 PP25
0064
2517

Bạch 
chỉ

vn01
0506
1070

0105
0610
70

CÔN
G TY 
CỔ 
PHẦN
 

12.60
0.000

Trúng
 thầu

12.60
0.000

91  80 157.5
00

 12.60
0.000

 Khôn
g quá 
24 
tháng 
kể từ 

Khôn
g quá 
24 
tháng 
kể từ 
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ĐÔN
G Y 
DƯỢ
C 
THĂ
NG 
LON
G

ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

6 PP25
0064
2518

Bạch 
linh 
(Phục 
linh, 
Bạch 
phục 
linh)

vn01
0740
2960

0107
4029
60

CÔN
G TY 
CỔ 
PHẦN
 
DƯỢ
C 
LIỆU 
IND
OCH
INA

29.19
0.000

Khôn
g 
trúng 
thầu

29.19
0.000

89      Nhà 
thầu 
không
 xếp 
hạng 
1

  

7 PP25
0064
2518

Bạch 
linh 
(Phục 
linh, 
Bạch 

vn01
0164
3342

0101
6433
42

CÔN
G TY 
CỔ 
PHẦN
 

26.88
0.000

Trúng
 thầu

26.88
0.000

89  200 134.4
00

 26.88
0.000

 Khôn
g quá 
24 
tháng 
kể từ 

Khôn
g quá 
24 
tháng 
kể từ 
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phục 
linh)

DƯỢ
C 
LIỆU 
TRƯ
ỜNG 
XUÂ
N

ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

8 PP25
0064
2518

Bạch 
linh 
(Phục 
linh, 
Bạch 
phục 
linh)

vn23
0022
0553

2300
2205
53

CÔN
G TY 
CỔ 
PHẦN
 
DƯỢ
C 
PHẨ
M 
BẮC 
NIN
H

27.88
8.000

Khôn
g 
trúng 
thầu

27.88
8.000

91      Nhà 
thầu 
không
 xếp 
hạng 
1

  

9 PP25
0064
2518

Bạch 
linh 
(Phục 
linh, 
Bạch 

vn03
0256
0110

0302
5601
10

CÔN
G TY 
CỔ 
PHẦN
 

39.06
0.000

Khôn
g 
trúng 
thầu

39.06
0.000

91      Nhà 
thầu 
không
 xếp 
hạng 
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phục 
linh)

DƯỢ
C 
PHẨ
M 
OPC 

1

10 PP25
0064
2518

Bạch 
linh 
(Phục 
linh, 
Bạch 
phục 
linh)

vn01
0401
4039

0104
0140
39

CÔN
G TY 
CỔ 
PHẦN
 
DƯỢ
C 
PHẨ
M 
THÀ
NH 
PHÁ
T

38.20
0.000

Khôn
g 
trúng 
thầu

38.20
0.000

91      Nhà 
thầu 
không
 xếp 
hạng 
1

  

11 PP25
0064
2518

Bạch 
linh 
(Phục 
linh, 
Bạch 
phục 

vn10
0035
0567

1000
3505
67

CÔN
G TY 
CỔ 
PHẦN
 
THƯ

38.00
0.000

Khôn
g 
trúng 
thầu

38.00
0.000

91      Nhà 
thầu 
không
 xếp 
hạng 
1
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linh) ƠNG 
MẠI 
DƯỢ
C 
VẬT 
TƯ Y 
TẾ 
KHẢI
 HÀ

12 PP25
0064
2518

Bạch 
linh 
(Phục 
linh, 
Bạch 
phục 
linh)

vn28
0293
0003

2802
9300
03

CÔN
G TY 
TNH
H 
DƯỢ
C 
LIỆU 
HÀ 
NỘI 
GMP

30.24
0.000

Khôn
g 
trúng 
thầu

30.24
0.000

84      Nhà 
thầu 
không
 xếp 
hạng 
1

  

13 PP25
0064
2519

Bạch 
thược

vn01
0164
3342

0101
6433
42

CÔN
G TY 
CỔ 
PHẦN
 

60.10
2.000

Trúng
 thầu

60.10
2.000

89  180 333.9
00

 60.10
2.000

 Khôn
g quá 
24 
tháng 
kể từ 

Khôn
g quá 
24 
tháng 
kể từ 
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DƯỢ
C 
LIỆU 
TRƯ
ỜNG 
XUÂ
N

ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

14 PP25
0064
2519

Bạch 
thược

vn23
0022
0553

2300
2205
53

CÔN
G TY 
CỔ 
PHẦN
 
DƯỢ
C 
PHẨ
M 
BẮC 
NIN
H

61.19
8.200

Khôn
g 
trúng 
thầu

61.19
8.200

91      Nhà 
thầu 
không
 xếp 
hạng 
1

  

15 PP25
0064
2519

Bạch 
thược

vn03
0256
0110

0302
5601
10

CÔN
G TY 
CỔ 
PHẦN
 

99.79
2.000

Khôn
g 
trúng 
thầu

99.79
2.000

91      Nhà 
thầu 
không
 xếp 
hạng 
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DƯỢ
C 
PHẨ
M 
OPC 

1

16 PP25
0064
2519

Bạch 
thược

vn01
0401
4039

0104
0140
39

CÔN
G TY 
CỔ 
PHẦN
 
DƯỢ
C 
PHẨ
M 
THÀ
NH 
PHÁ
T

100.4
40.00
0

Khôn
g 
trúng 
thầu

100.4
40.00
0

91      Nhà 
thầu 
không
 xếp 
hạng 
1

  

17 PP25
0064
2519

Bạch 
thược

vn28
0293
0003

2802
9300
03

CÔN
G TY 
TNH
H 
DƯỢ
C 

71.82
0.000

Khôn
g 
trúng 
thầu

71.82
0.000

84      Nhà 
thầu 
không
 xếp 
hạng 
1
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LIỆU 
HÀ 
NỘI 
GMP

18 PP25
0064
2520

Bạch 
truật

vn01
0740
2960

0107
4029
60

CÔN
G TY 
CỔ 
PHẦN
 
DƯỢ
C 
LIỆU 
IND
OCH
INA

78.43
5.000

Khôn
g 
trúng 
thầu

78.43
5.000

89      Nhà 
thầu 
không
 xếp 
hạng 
1

  

19 PP25
0064
2520

Bạch 
truật

vn01
0164
3342

0101
6433
42

CÔN
G TY 
CỔ 
PHẦN
 
DƯỢ
C 
LIỆU 
TRƯ

48.76
2.000

Khôn
g 
trúng 
thầu

48.76
2.000

89      Nhà 
thầu 
không
 xếp 
hạng 
1
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ỜNG 
XUÂ
N

20 PP25
0064
2520

Bạch 
truật

vn23
0022
0553

2300
2205
53

CÔN
G TY 
CỔ 
PHẦN
 
DƯỢ
C 
PHẨ
M 
BẮC 
NIN
H

58.13
6.400

Khôn
g 
trúng 
thầu

58.13
6.400

91      Nhà 
thầu 
không
 xếp 
hạng 
1

  

21 PP25
0064
2520

Bạch 
truật

vn03
0256
0110

0302
5601
10

CÔN
G TY 
CỔ 
PHẦN
 
DƯỢ
C 
PHẨ
M 

96.39
0.000

Khôn
g 
trúng 
thầu

96.39
0.000

91      Nhà 
thầu 
không
 xếp 
hạng 
1
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OPC 

22 PP25
0064
2520

Bạch 
truật

vn01
0401
4039

0104
0140
39

CÔN
G TY 
CỔ 
PHẦN
 
DƯỢ
C 
PHẨ
M 
THÀ
NH 
PHÁ
T

95.58
0.000

Khôn
g 
trúng 
thầu

95.58
0.000

91      Nhà 
thầu 
không
 xếp 
hạng 
1

  

23 PP25
0064
2520

Bạch 
truật

vn28
0293
0003

2802
9300
03

CÔN
G TY 
TNH
H 
DƯỢ
C 
LIỆU 
HÀ 
NỘI 
GMP

43.47
0.000

Trúng
 thầu

43.47
0.000

84  180 241.5
00

 43.47
0.000

 Khôn
g quá 
24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 

Khôn
g quá 
24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
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lực lực

24 PP25
0064
2521

Cam 
thảo

vn01
0164
3342

0101
6433
42

CÔN
G TY 
CỔ 
PHẦN
 
DƯỢ
C 
LIỆU 
TRƯ
ỜNG 
XUÂ
N

16.75
8.000

Khôn
g 
trúng 
thầu

16.75
8.000

89      Nhà 
thầu 
không
 xếp 
hạng 
1

  

25 PP25
0064
2521

Cam 
thảo

vn03
0256
0110

0302
5601
10

CÔN
G TY 
CỔ 
PHẦN
 
DƯỢ
C 
PHẨ
M 
OPC 

18.22
8.000

Khôn
g 
trúng 
thầu

18.22
8.000

91      Nhà 
thầu 
không
 xếp 
hạng 
1

  

26 PP25 Cam vn01 0104 CÔN 12.60 Khôn 12.60 91      Nhà   
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0064
2521

thảo 0401
4039

0140
39

G TY 
CỔ 
PHẦN
 
DƯỢ
C 
PHẨ
M 
THÀ
NH 
PHÁ
T

0.000 g 
trúng 
thầu

0.000 thầu 
không
 xếp 
hạng 
1

27 PP25
0064
2521

Cam 
thảo

vn28
0293
0003

2802
9300
03

CÔN
G TY 
TNH
H 
DƯỢ
C 
LIỆU 
HÀ 
NỘI 
GMP

11.76
0.000

Trúng
 thầu

11.76
0.000

84  70 168.0
00

 11.76
0.000

 Khôn
g quá 
24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

Khôn
g quá 
24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

28 PP25 Can vn01 0104 CÔN 4.800 Khôn 4.800 93      Nhà   
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0064
2522

khương 0401
4039

0140
39

G TY 
CỔ 
PHẦN
 
DƯỢ
C 
PHẨ
M 
THÀ
NH 
PHÁ
T

.000 g 
trúng 
thầu

.000 thầu 
không
 xếp 
hạng 
1

29 PP25
0064
2522

Can 
khương

vn01
0506
1070

0105
0610
70

CÔN
G TY 
CỔ 
PHẦN
 
ĐÔN
G Y 
DƯỢ
C 
THĂ
NG 
LON

4.095
.000

Trúng
 thầu

4.095
.000

93  30 136.5
00

 4.095
.000

 Khôn
g quá 
24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

Khôn
g quá 
24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực
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G

30 PP25
0064
2523

Câu 
đằng

vn01
0401
4039

0104
0140
39

CÔN
G TY 
CỔ 
PHẦN
 
DƯỢ
C 
PHẨ
M 
THÀ
NH 
PHÁ
T

4.600
.000

Khôn
g 
trúng 
thầu

4.600
.000

93      Nhà 
thầu 
không
 xếp 
hạng 
1

  

31 PP25
0064
2523

Câu 
đằng

vn28
0293
0003

2802
9300
03

CÔN
G TY 
TNH
H 
DƯỢ
C 
LIỆU 
HÀ 
NỘI 
GMP

4.200
.000

Trúng
 thầu

4.200
.000

86  20 210.0
00

 4.200
.000

 Khôn
g quá 
24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 

Khôn
g quá 
24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
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lực lực

32 PP25
0064
2524

Câu kỷ 
tử

vn01
0164
3342

0101
6433
42

CÔN
G TY 
CỔ 
PHẦN
 
DƯỢ
C 
LIỆU 
TRƯ
ỜNG 
XUÂ
N

57.96
0.000

Khôn
g 
trúng 
thầu

57.96
0.000

89      Giá 
dự 
thầu 
sau 
khi 
trừ đi 
giá trị 
giảm 
giá 
(nếu 
có) 
cao 
hơn 
giá 
kế 
hoạc
h

  

33 PP25
0064
2524

Câu kỷ 
tử

vn01
0323
9992

0103
2399
92

CÔN
G TY 
CỔ 
PHẦN
 
DƯỢ

59.01
0.000

Khôn
g 
trúng 
thầu

59.01
0.000

81      Giá 
dự 
thầu 
sau 
khi 
trừ đi 
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C 
SƠN 
LÂM

giá trị 
giảm 
giá 
(nếu 
có) 
cao 
hơn 
giá 
kế 
hoạc
h

34 PP25
0064
2524

Câu kỷ 
tử

vn28
0293
0003

2802
9300
03

CÔN
G TY 
TNH
H 
DƯỢ
C 
LIỆU 
HÀ 
NỘI 
GMP

44.10
0.000

Trúng
 thầu

44.10
0.000

84  200 220.5
00

 44.10
0.000

 Khôn
g quá 
24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

Khôn
g quá 
24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

35 PP25
0064

Cẩu 
tích

vn01
0506

0105
0610

CÔN
G TY 

21.54
6.000

Trúng
 thầu

21.54
6.000

93  180 119.7
00

 21.54
6.000

 Khôn
g quá 

Khôn
g quá 
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2525 1070 70 CỔ 
PHẦN
 
ĐÔN
G Y 
DƯỢ
C 
THĂ
NG 
LON
G

24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

36 PP25
0064
2526

Cốt toái 
bổ

vn01
0401
4039

0104
0140
39

CÔN
G TY 
CỔ 
PHẦN
 
DƯỢ
C 
PHẨ
M 
THÀ
NH 
PHÁ
T

20.30
0.000

Trúng
 thầu

20.30
0.000

93  140 145.0
00

 20.30
0.000

 Khôn
g quá 
24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

Khôn
g quá 
24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

 Tài liệu được in từ Hệ thống e-GP tại địa chỉ https://muasamcong.mpi.gov.vn 21



37 PP25
0064
2526

Cốt toái 
bổ

vn28
0293
0003

2802
9300
03

CÔN
G TY 
TNH
H 
DƯỢ
C 
LIỆU 
HÀ 
NỘI 
GMP

20.58
0.000

Khôn
g 
trúng 
thầu

20.58
0.000

86      Nhà 
thầu 
không
 xếp 
hạng 
1

  

38 PP25
0064
2527

Cúc 
hoa

vn01
0740
2960

0107
4029
60

CÔN
G TY 
CỔ 
PHẦN
 
DƯỢ
C 
LIỆU 
IND
OCH
INA

14.59
5.000

Khôn
g 
trúng 
thầu

14.59
5.000

91      Nhà 
thầu 
không
 xếp 
hạng 
1

  

39 PP25
0064
2527

Cúc 
hoa

vn01
0164
3342

0101
6433
42

CÔN
G TY 
CỔ 

8.904
.000

Trúng
 thầu

8.904
.000

91  20 445.2
00

 8.904
.000

 Khôn
g quá 
24 

Khôn
g quá 
24 
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PHẦN
 
DƯỢ
C 
LIỆU 
TRƯ
ỜNG 
XUÂ
N

tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

40 PP25
0064
2527

Cúc 
hoa

vn23
0022
0553

2300
2205
53

CÔN
G TY 
CỔ 
PHẦN
 
DƯỢ
C 
PHẨ
M 
BẮC 
NIN
H

12.23
8.800

Khôn
g 
trúng 
thầu

12.23
8.800

93      Nhà 
thầu 
không
 xếp 
hạng 
1

  

41 PP25
0064
2527

Cúc 
hoa

vn01
0401
4039

0104
0140
39

CÔN
G TY 
CỔ 

17.26
0.000

Khôn
g 
trúng 

17.26
0.000

93      Nhà 
thầu 
không
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PHẦN
 
DƯỢ
C 
PHẨ
M 
THÀ
NH 
PHÁ
T

thầu  xếp 
hạng 
1

42 PP25
0064
2527

Cúc 
hoa

vn28
0293
0003

2802
9300
03

CÔN
G TY 
TNH
H 
DƯỢ
C 
LIỆU 
HÀ 
NỘI 
GMP

12.60
0.000

Khôn
g 
trúng 
thầu

12.60
0.000

89      Nhà 
thầu 
không
 xếp 
hạng 
1

  

43 PP25
0064
2528

Đại táo vn01
0740
2960

0107
4029
60

CÔN
G TY 
CỔ 
PHẦN

18.90
0.000

Khôn
g 
trúng 
thầu

18.90
0.000

89      Nhà 
thầu 
không
 xếp 
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DƯỢ
C 
LIỆU 
IND
OCH
INA

hạng 
1

44 PP25
0064
2528

Đại táo vn01
0164
3342

0101
6433
42

CÔN
G TY 
CỔ 
PHẦN
 
DƯỢ
C 
LIỆU 
TRƯ
ỜNG 
XUÂ
N

20.16
0.000

Khôn
g 
trúng 
thầu

20.16
0.000

89      Nhà 
thầu 
không
 xếp 
hạng 
1

  

45 PP25
0064
2528

Đại táo vn03
0256
0110

0302
5601
10

CÔN
G TY 
CỔ 
PHẦN
 

38.85
0.000

Khôn
g 
trúng 
thầu

38.85
0.000

91      Nhà 
thầu 
không
 xếp 
hạng 
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DƯỢ
C 
PHẨ
M 
OPC 

1

46 PP25
0064
2528

Đại táo vn01
0401
4039

0104
0140
39

CÔN
G TY 
CỔ 
PHẦN
 
DƯỢ
C 
PHẨ
M 
THÀ
NH 
PHÁ
T

20.00
0.000

Khôn
g 
trúng 
thầu

20.00
0.000

91      Nhà 
thầu 
không
 xếp 
hạng 
1

  

47 PP25
0064
2528

Đại táo vn28
0293
0003

2802
9300
03

CÔN
G TY 
TNH
H 
DƯỢ
C 

17.22
0.000

Trúng
 thầu

17.22
0.000

84  200 86.10
0

 17.22
0.000

 Khôn
g quá 
24 
tháng 
kể từ 
ngày 

Khôn
g quá 
24 
tháng 
kể từ 
ngày 
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LIỆU 
HÀ 
NỘI 
GMP

hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

48 PP25
0064
2529

Đan 
sâm

vn01
0164
3342

0101
6433
42

CÔN
G TY 
CỔ 
PHẦN
 
DƯỢ
C 
LIỆU 
TRƯ
ỜNG 
XUÂ
N

26.77
5.000

Khôn
g 
trúng 
thầu

26.77
5.000

89      Nhà 
thầu 
không
 xếp 
hạng 
1

  

49 PP25
0064
2529

Đan 
sâm

vn23
0022
0553

2300
2205
53

CÔN
G TY 
CỔ 
PHẦN
 
DƯỢ
C 

22.34
4.000

Trúng
 thầu

22.34
4.000

91  100 223.4
40

 22.34
4.000

 Khôn
g quá 
24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 

Khôn
g quá 
24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
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PHẨ
M 
BẮC 
NIN
H

đồng 
có 
hiệu 
lực

đồng 
có 
hiệu 
lực

50 PP25
0064
2530

Đảng 
sâm

vn23
0022
0553

2300
2205
53

CÔN
G TY 
CỔ 
PHẦN
 
DƯỢ
C 
PHẨ
M 
BẮC 
NIN
H

140.9
94.00
0

Khôn
g 
trúng 
thầu

140.9
94.00
0

91      Nhà 
thầu 
không
 xếp 
hạng 
1

  

51 PP25
0064
2530

Đảng 
sâm

vn03
0256
0110

0302
5601
10

CÔN
G TY 
CỔ 
PHẦN
 
DƯỢ
C 

147.6
30.00
0

Khôn
g 
trúng 
thầu

147.6
30.00
0

91      Nhà 
thầu 
không
 xếp 
hạng 
1
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PHẨ
M 
OPC 

52 PP25
0064
2530

Đảng 
sâm

vn10
0035
0567

1000
3505
67

CÔN
G TY 
CỔ 
PHẦN
 
THƯ
ƠNG 
MẠI 
DƯỢ
C 
VẬT 
TƯ Y 
TẾ 
KHẢI
 HÀ

109.2
00.00
0

Trúng
 thầu

109.2
00.00
0

91  200 546.0
00

 109.2
00.00
0

 Khôn
g quá 
24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

Khôn
g quá 
24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

53 PP25
0064
2530

Đảng 
sâm

vn28
0293
0003

2802
9300
03

CÔN
G TY 
TNH
H 
DƯỢ
C 

117.6
00.00
0

Khôn
g 
trúng 
thầu

117.6
00.00
0

84      Nhà 
thầu 
không
 xếp 
hạng 
1
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LIỆU 
HÀ 
NỘI 
GMP

54 PP25
0064
2531

Đào 
nhân

vn01
0164
3342

0101
6433
42

CÔN
G TY 
CỔ 
PHẦN
 
DƯỢ
C 
LIỆU 
TRƯ
ỜNG 
XUÂ
N

16.69
5.000

Khôn
g 
trúng 
thầu

16.69
5.000

89      Nhà 
thầu 
không
 xếp 
hạng 
1

  

55 PP25
0064
2531

Đào 
nhân

vn01
0401
4039

0104
0140
39

CÔN
G TY 
CỔ 
PHẦN
 
DƯỢ
C 
PHẨ

18.51
0.000

Khôn
g 
trúng 
thầu

18.51
0.000

91      Nhà 
thầu 
không
 xếp 
hạng 
1
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M 
THÀ
NH 
PHÁ
T

56 PP25
0064
2531

Đào 
nhân

vn01
0506
1070

0105
0610
70

CÔN
G TY 
CỔ 
PHẦN
 
ĐÔN
G Y 
DƯỢ
C 
THĂ
NG 
LON
G

14.55
3.000

Trúng
 thầu

14.55
3.000

91  30 485.1
00

 14.55
3.000

 Khôn
g quá 
24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

Khôn
g quá 
24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

57 PP25
0064
2531

Đào 
nhân

vn28
0293
0003

2802
9300
03

CÔN
G TY 
TNH
H 
DƯỢ
C 

15.75
0.000

Khôn
g 
trúng 
thầu

15.75
0.000

84      Nhà 
thầu 
không
 xếp 
hạng 
1
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LIỆU 
HÀ 
NỘI 
GMP

58 PP25
0064
2532

Dây 
đau 
xương

vn01
0164
3342

0101
6433
42

CÔN
G TY 
CỔ 
PHẦN
 
DƯỢ
C 
LIỆU 
TRƯ
ỜNG 
XUÂ
N

2.992
.500

Khôn
g 
trúng 
thầu

2.992
.500

91      Nhà 
thầu 
không
 xếp 
hạng 
1

  

59 PP25
0064
2532

Dây 
đau 
xương

vn01
0401
4039

0104
0140
39

CÔN
G TY 
CỔ 
PHẦN
 
DƯỢ
C 
PHẨ

2.750
.000

Khôn
g 
trúng 
thầu

2.750
.000

93      Nhà 
thầu 
không
 xếp 
hạng 
1
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M 
THÀ
NH 
PHÁ
T

60 PP25
0064
2532

Dây 
đau 
xương

vn01
0323
9992

0103
2399
92

CÔN
G TY 
CỔ 
PHẦN
 
DƯỢ
C 
SƠN 
LÂM

2.730
.000

Khôn
g 
trúng 
thầu

2.730
.000

83      Nhà 
thầu 
không
 xếp 
hạng 
1

  

61 PP25
0064
2532

Dây 
đau 
xương

vn28
0293
0003

2802
9300
03

CÔN
G TY 
TNH
H 
DƯỢ
C 
LIỆU 
HÀ 
NỘI 
GMP

2.625
.000

Trúng
 thầu

2.625
.000

86  50 52.50
0

 2.625
.000

 Khôn
g quá 
24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 

Khôn
g quá 
24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
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lực lực

62 PP25
0064
2533

Đỗ 
trọng

vn01
0164
3342

0101
6433
42

CÔN
G TY 
CỔ 
PHẦN
 
DƯỢ
C 
LIỆU 
TRƯ
ỜNG 
XUÂ
N

32.72
2.200

Khôn
g 
trúng 
thầu

32.72
2.200

89      Nhà 
thầu 
không
 xếp 
hạng 
1

  

63 PP25
0064
2533

Đỗ 
trọng

vn03
0256
0110

0302
5601
10

CÔN
G TY 
CỔ 
PHẦN
 
DƯỢ
C 
PHẨ
M 
OPC 

35.60
3.400

Khôn
g 
trúng 
thầu

35.60
3.400

91      Nhà 
thầu 
không
 xếp 
hạng 
1

  

64 PP25 Đỗ vn10 1000 CÔN 28.81 Trúng 28.81 91  196 147.0  28.81  Khôn Khôn
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0064
2533

trọng 0035
0567

3505
67

G TY 
CỔ 
PHẦN
 
THƯ
ƠNG 
MẠI 
DƯỢ
C 
VẬT 
TƯ Y 
TẾ 
KHẢI
 HÀ

2.000  thầu 2.000 00 2.000 g quá 
24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

g quá 
24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

65 PP25
0064
2533

Đỗ 
trọng

vn28
0293
0003

2802
9300
03

CÔN
G TY 
TNH
H 
DƯỢ
C 
LIỆU 
HÀ 
NỘI 
GMP

30.45
8.400

Khôn
g 
trúng 
thầu

30.45
8.400

84      Nhà 
thầu 
không
 xếp 
hạng 
1
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66 PP25
0064
2534

Độc 
hoạt

vn01
0164
3342

0101
6433
42

CÔN
G TY 
CỔ 
PHẦN
 
DƯỢ
C 
LIỆU 
TRƯ
ỜNG 
XUÂ
N

7.927
.500

Khôn
g 
trúng 
thầu

7.927
.500

89      Nhà 
thầu 
không
 xếp 
hạng 
1

  

67 PP25
0064
2534

Độc 
hoạt

vn23
0022
0553

2300
2205
53

CÔN
G TY 
CỔ 
PHẦN
 
DƯỢ
C 
PHẨ
M 
BẮC 
NIN
H

8.247
.750

Khôn
g 
trúng 
thầu

8.247
.750

91      Nhà 
thầu 
không
 xếp 
hạng 
1
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68 PP25
0064
2534

Độc 
hoạt

vn03
0256
0110

0302
5601
10

CÔN
G TY 
CỔ 
PHẦN
 
DƯỢ
C 
PHẨ
M 
OPC 

8.872
.500

Khôn
g 
trúng 
thầu

8.872
.500

91      Nhà 
thầu 
không
 xếp 
hạng 
1

  

69 PP25
0064
2534

Độc 
hoạt

vn01
0323
9992

0103
2399
92

CÔN
G TY 
CỔ 
PHẦN
 
DƯỢ
C 
SƠN 
LÂM

8.767
.500

Khôn
g 
trúng 
thầu

8.767
.500

81      Nhà 
thầu 
không
 xếp 
hạng 
1

  

70 PP25
0064
2534

Độc 
hoạt

vn10
0035
0567

1000
3505
67

CÔN
G TY 
CỔ 
PHẦN
 

6.875
.000

Trúng
 thầu

6.875
.000

91  50 137.5
00

 6.875
.000

 Khôn
g quá 
24 
tháng 
kể từ 

Khôn
g quá 
24 
tháng 
kể từ 
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THƯ
ƠNG 
MẠI 
DƯỢ
C 
VẬT 
TƯ Y 
TẾ 
KHẢI
 HÀ

ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

71 PP25
0064
2534

Độc 
hoạt

vn28
0293
0003

2802
9300
03

CÔN
G TY 
TNH
H 
DƯỢ
C 
LIỆU 
HÀ 
NỘI 
GMP

7.875
.000

Khôn
g 
trúng 
thầu

7.875
.000

84      Nhà 
thầu 
không
 xếp 
hạng 
1

  

72 PP25
0064
2537

Hoài 
sơn

vn01
0164
3342

0101
6433
42

CÔN
G TY 
CỔ 
PHẦN

11.62
3.500

Trúng
 thầu

11.62
3.500

91  90 129.1
50

 11.62
3.500

 Khôn
g quá 
24 
tháng 

Khôn
g quá 
24 
tháng 
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DƯỢ
C 
LIỆU 
TRƯ
ỜNG 
XUÂ
N

kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

73 PP25
0064
2537

Hoài 
sơn

vn23
0022
0553

2300
2205
53

CÔN
G TY 
CỔ 
PHẦN
 
DƯỢ
C 
PHẨ
M 
BẮC 
NIN
H

16.64
1.450

Khôn
g 
trúng 
thầu

16.64
1.450

93      Nhà 
thầu 
không
 xếp 
hạng 
1

  

74 PP25
0064
2537

Hoài 
sơn

vn01
0506
1070

0105
0610
70

CÔN
G TY 
CỔ 
PHẦN

12.66
3.000

Khôn
g 
trúng 
thầu

12.66
3.000

93      Nhà 
thầu 
không
 xếp 
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ĐÔN
G Y 
DƯỢ
C 
THĂ
NG 
LON
G

hạng 
1

75 PP25
0064
2538

Hoàng 
kỳ 
(Bạch 
kỳ)

vn01
0164
3342

0101
6433
42

CÔN
G TY 
CỔ 
PHẦN
 
DƯỢ
C 
LIỆU 
TRƯ
ỜNG 
XUÂ
N

33.06
8.700

Trúng
 thầu

33.06
8.700

89  174 190.0
50

 33.06
8.700

 Khôn
g quá 
24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

Khôn
g quá 
24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

76 PP25
0064
2538

Hoàng 
kỳ 
(Bạch 

vn03
0256
0110

0302
5601
10

CÔN
G TY 
CỔ 

38.36
7.000

Khôn
g 
trúng 

38.36
7.000

91      Nhà 
thầu 
không
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kỳ) PHẦN
 
DƯỢ
C 
PHẨ
M 
OPC 

thầu  xếp 
hạng 
1

77 PP25
0064
2538

Hoàng 
kỳ 
(Bạch 
kỳ)

vn10
0035
0567

1000
3505
67

CÔN
G TY 
CỔ 
PHẦN
 
THƯ
ƠNG 
MẠI 
DƯỢ
C 
VẬT 
TƯ Y 
TẾ 
KHẢI
 HÀ

36.54
0.000

Khôn
g 
trúng 
thầu

36.54
0.000

91      Nhà 
thầu 
không
 xếp 
hạng 
1

  

78 PP25
0064

Hồng 
hoa

vn01
0740

0107
4029

CÔN
G TY 

12.18
0.000

Trúng
 thầu

12.18
0.000

89  20 609.0
00

 12.18
0.000

 Khôn
g quá 

Khôn
g quá 
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2539 2960 60 CỔ 
PHẦN
 
DƯỢ
C 
LIỆU 
IND
OCH
INA

24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

79 PP25
0064
2539

Hồng 
hoa

vn01
0164
3342

0101
6433
42

CÔN
G TY 
CỔ 
PHẦN
 
DƯỢ
C 
LIỆU 
TRƯ
ỜNG 
XUÂ
N

13.98
6.000

Khôn
g 
trúng 
thầu

13.98
6.000

89      Nhà 
thầu 
không
 xếp 
hạng 
1

  

80 PP25
0064
2539

Hồng 
hoa

vn23
0022
0553

2300
2205
53

CÔN
G TY 
CỔ 

18.09
9.900

Khôn
g 
trúng 

18.09
9.900

91      Nhà 
thầu 
không
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PHẦN
 
DƯỢ
C 
PHẨ
M 
BẮC 
NIN
H

thầu  xếp 
hạng 
1

81 PP25
0064
2539

Hồng 
hoa

vn03
0256
0110

0302
5601
10

CÔN
G TY 
CỔ 
PHẦN
 
DƯỢ
C 
PHẨ
M 
OPC 

18.31
2.000

Khôn
g 
trúng 
thầu

18.31
2.000

91      Nhà 
thầu 
không
 xếp 
hạng 
1

  

82 PP25
0064
2539

Hồng 
hoa

vn01
0401
4039

0104
0140
39

CÔN
G TY 
CỔ 
PHẦN
 

14.00
0.000

Khôn
g 
trúng 
thầu

14.00
0.000

91      Nhà 
thầu 
không
 xếp 
hạng 
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DƯỢ
C 
PHẨ
M 
THÀ
NH 
PHÁ
T

1

83 PP25
0064
2539

Hồng 
hoa

vn10
0035
0567

1000
3505
67

CÔN
G TY 
CỔ 
PHẦN
 
THƯ
ƠNG 
MẠI 
DƯỢ
C 
VẬT 
TƯ Y 
TẾ 
KHẢI
 HÀ

18.00
0.000

Khôn
g 
trúng 
thầu

18.00
0.000

91      Nhà 
thầu 
không
 xếp 
hạng 
1

  

84 PP25 Khương vn01 0107 CÔN 117.7 Trúng 117.7 89  102 1.153  117.7  Khôn Khôn
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0064
2541

hoạt 0740
2960

4029
60

G TY 
CỔ 
PHẦN
 
DƯỢ
C 
LIỆU 
IND
OCH
INA

02.90
0

 thầu 02.90
0

.950 02.90
0

g quá 
24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

g quá 
24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

85 PP25
0064
2541

Khương 
hoạt

vn01
0164
3342

0101
6433
42

CÔN
G TY 
CỔ 
PHẦN
 
DƯỢ
C 
LIỆU 
TRƯ
ỜNG 
XUÂ
N

145.9
77.30
0

Khôn
g 
trúng 
thầu

145.9
77.30
0

89      Nhà 
thầu 
không
 xếp 
hạng 
1

  

86 PP25
0064

Khương 
hoạt

vn23
0022

2300
2205

CÔN
G TY 

145.8
59.49

Khôn
g 

145.8
59.49

91      Nhà 
thầu 
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2541 0553 53 CỔ 
PHẦN
 
DƯỢ
C 
PHẨ
M 
BẮC 
NIN
H

0 trúng 
thầu

0 không
 xếp 
hạng 
1

87 PP25
0064
2541

Khương 
hoạt

vn03
0256
0110

0302
5601
10

CÔN
G TY 
CỔ 
PHẦN
 
DƯỢ
C 
PHẨ
M 
OPC 

140.5
15.20
0

Khôn
g 
trúng 
thầu

140.5
15.20
0

91      Nhà 
thầu 
không
 xếp 
hạng 
1

  

88 PP25
0064
2541

Khương 
hoạt

vn28
0293
0003

2802
9300
03

CÔN
G TY 
TNH
H 

128.5
20.00
0

Khôn
g 
trúng 
thầu

128.5
20.00
0

84      Nhà 
thầu 
không
 xếp 
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DƯỢ
C 
LIỆU 
HÀ 
NỘI 
GMP

hạng 
1

89 PP25
0064
2542

Kim 
ngân 
hoa

vn01
0164
3342

0101
6433
42

CÔN
G TY 
CỔ 
PHẦN
 
DƯỢ
C 
LIỆU 
TRƯ
ỜNG 
XUÂ
N

38.17
8.000

Khôn
g 
trúng 
thầu

38.17
8.000

89      Nhà 
thầu 
không
 xếp 
hạng 
1

  

90 PP25
0064
2542

Kim 
ngân 
hoa

vn03
0256
0110

0302
5601
10

CÔN
G TY 
CỔ 
PHẦN
 
DƯỢ

39.31
2.000

Khôn
g 
trúng 
thầu

39.31
2.000

91      Nhà 
thầu 
không
 xếp 
hạng 
1
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C 
PHẨ
M 
OPC 

91 PP25
0064
2542

Kim 
ngân 
hoa

vn01
0323
9992

0103
2399
92

CÔN
G TY 
CỔ 
PHẦN
 
DƯỢ
C 
SƠN 
LÂM

38.11
5.000

Khôn
g 
trúng 
thầu

38.11
5.000

81      Nhà 
thầu 
không
 xếp 
hạng 
1

  

92 PP25
0064
2542

Kim 
ngân 
hoa

vn28
0293
0003

2802
9300
03

CÔN
G TY 
TNH
H 
DƯỢ
C 
LIỆU 
HÀ 
NỘI 
GMP

25.20
0.000

Trúng
 thầu

25.20
0.000

89  60 420.0
00

 25.20
0.000

 Khôn
g quá 
24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

Khôn
g quá 
24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực
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93 PP25
0064
2543

Liên 
nhục

vn23
0022
0553

2300
2205
53

CÔN
G TY 
CỔ 
PHẦN
 
DƯỢ
C 
PHẨ
M 
BẮC 
NIN
H

15.74
3.700

Khôn
g 
trúng 
thầu

15.74
3.700

93      Nhà 
thầu 
không
 xếp 
hạng 
1

  

94 PP25
0064
2543

Liên 
nhục

vn10
0035
0567

1000
3505
67

CÔN
G TY 
CỔ 
PHẦN
 
THƯ
ƠNG 
MẠI 
DƯỢ
C 
VẬT 
TƯ Y 

13.23
0.000

Trúng
 thầu

13.23
0.000

93  90 147.0
00

 13.23
0.000

 Khôn
g quá 
24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

Khôn
g quá 
24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực
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TẾ 
KHẢI
 HÀ

95 PP25
0064
2543

Liên 
nhục

vn28
0293
0003

2802
9300
03

CÔN
G TY 
TNH
H 
DƯỢ
C 
LIỆU 
HÀ 
NỘI 
GMP

14.17
5.000

Khôn
g 
trúng 
thầu

14.17
5.000

86      Nhà 
thầu 
không
 xếp 
hạng 
1

  

96 PP25
0064
2544

Long 
nhãn

vn01
0164
3342

0101
6433
42

CÔN
G TY 
CỔ 
PHẦN
 
DƯỢ
C 
LIỆU 
TRƯ
ỜNG 
XUÂ

45.69
6.000

Khôn
g 
trúng 
thầu

45.69
6.000

91      Nhà 
thầu 
không
 xếp 
hạng 
1
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N

97 PP25
0064
2544

Long 
nhãn

vn01
0401
4039

0104
0140
39

CÔN
G TY 
CỔ 
PHẦN
 
DƯỢ
C 
PHẨ
M 
THÀ
NH 
PHÁ
T

44.80
0.000

Khôn
g 
trúng 
thầu

44.80
0.000

93      Nhà 
thầu 
không
 xếp 
hạng 
1

  

98 PP25
0064
2544

Long 
nhãn

vn28
0293
0003

2802
9300
03

CÔN
G TY 
TNH
H 
DƯỢ
C 
LIỆU 
HÀ 
NỘI 
GMP

42.67
2.000

Trúng
 thầu

42.67
2.000

86  160 266.7
00

 42.67
2.000

 Khôn
g quá 
24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 

Khôn
g quá 
24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
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lực lực

99 PP25
0064
2545

Mạch 
môn

vn01
0164
3342

0101
6433
42

CÔN
G TY 
CỔ 
PHẦN
 
DƯỢ
C 
LIỆU 
TRƯ
ỜNG 
XUÂ
N

42.90
3.000

Khôn
g 
trúng 
thầu

42.90
3.000

91      Giá 
dự 
thầu 
sau 
khi 
trừ đi 
giá trị 
giảm 
giá 
(nếu 
có) 
cao 
hơn 
giá 
kế 
hoạc
h

  

10
0

PP25
0064
2545

Mạch 
môn

vn01
0323
9992

0103
2399
92

CÔN
G TY 
CỔ 
PHẦN
 
DƯỢ

29.35
8.000

Khôn
g 
trúng 
thầu

29.35
8.000

81      Nhà 
thầu 
không
 xếp 
hạng 
1
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C 
SƠN 
LÂM

10
1

PP25
0064
2545

Mạch 
môn

vn10
0035
0567

1000
3505
67

CÔN
G TY 
CỔ 
PHẦN
 
THƯ
ƠNG 
MẠI 
DƯỢ
C 
VẬT 
TƯ Y 
TẾ 
KHẢI
 HÀ

32.82
0.000

Khôn
g 
trúng 
thầu

32.82
0.000

91      Nhà 
thầu 
không
 xếp 
hạng 
1

  

10
2

PP25
0064
2545

Mạch 
môn

vn28
0293
0003

2802
9300
03

CÔN
G TY 
TNH
H 
DƯỢ
C 

28.98
0.000

Trúng
 thầu

28.98
0.000

86  60 483.0
00

 28.98
0.000

 Khôn
g quá 
24 
tháng 
kể từ 
ngày 

Khôn
g quá 
24 
tháng 
kể từ 
ngày 
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LIỆU 
HÀ 
NỘI 
GMP

hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

10
3

PP25
0064
2546

Ngưu 
tất

vn01
0740
2960

0107
4029
60

CÔN
G TY 
CỔ 
PHẦN
 
DƯỢ
C 
LIỆU 
IND
OCH
INA

32.13
0.000

Khôn
g 
trúng 
thầu

32.13
0.000

91      Nhà 
thầu 
không
 xếp 
hạng 
1

  

10
4

PP25
0064
2546

Ngưu 
tất

vn23
0022
0553

2300
2205
53

CÔN
G TY 
CỔ 
PHẦN
 
DƯỢ
C 
PHẨ

53.09
0.100

Khôn
g 
trúng 
thầu

53.09
0.100

91      Nhà 
thầu 
không
 xếp 
hạng 
1
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M 
BẮC 
NIN
H

10
5

PP25
0064
2546

Ngưu 
tất

vn03
0256
0110

0302
5601
10

CÔN
G TY 
CỔ 
PHẦN
 
DƯỢ
C 
PHẨ
M 
OPC 

51.78
6.000

Khôn
g 
trúng 
thầu

51.78
6.000

91      Nhà 
thầu 
không
 xếp 
hạng 
1

  

10
6

PP25
0064
2546

Ngưu 
tất

vn01
0401
4039

0104
0140
39

CÔN
G TY 
CỔ 
PHẦN
 
DƯỢ
C 
PHẨ
M 
THÀ

54.18
0.000

Khôn
g 
trúng 
thầu

54.18
0.000

91      Nhà 
thầu 
không
 xếp 
hạng 
1
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NH 
PHÁ
T

10
7

PP25
0064
2546

Ngưu 
tất

vn28
0293
0003

2802
9300
03

CÔN
G TY 
TNH
H 
DƯỢ
C 
LIỆU 
HÀ 
NỘI 
GMP

30.24
0.000

Trúng
 thầu

30.24
0.000

89  180 168.0
00

 30.24
0.000

 Khôn
g quá 
24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

Khôn
g quá 
24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

10
8

PP25
0064
2547

Phòng 
phong

vn01
0164
3342

0101
6433
42

CÔN
G TY 
CỔ 
PHẦN
 
DƯỢ
C 
LIỆU 
TRƯ
ỜNG 

111.7
20.00
0

Khôn
g 
trúng 
thầu

111.7
20.00
0

89      Nhà 
thầu 
không
 xếp 
hạng 
1
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XUÂ
N

10
9

PP25
0064
2547

Phòng 
phong

vn03
0256
0110

0302
5601
10

CÔN
G TY 
CỔ 
PHẦN
 
DƯỢ
C 
PHẨ
M 
OPC 

110.6
91.00
0

Khôn
g 
trúng 
thầu

110.6
91.00
0

91      Nhà 
thầu 
không
 xếp 
hạng 
1

  

11
0

PP25
0064
2547

Phòng 
phong

vn01
0401
4039

0104
0140
39

CÔN
G TY 
CỔ 
PHẦN
 
DƯỢ
C 
PHẨ
M 
THÀ
NH 
PHÁ

111.1
60.00
0

Khôn
g 
trúng 
thầu

111.1
60.00
0

91      Nhà 
thầu 
không
 xếp 
hạng 
1
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T

111 PP25
0064
2547

Phòng 
phong

vn01
0323
9992

0103
2399
92

CÔN
G TY 
CỔ 
PHẦN
 
DƯỢ
C 
SƠN 
LÂM

79.38
0.000

Khôn
g 
trúng 
thầu

79.38
0.000

81      Nhà 
thầu 
không
 xếp 
hạng 
1

  

11
2

PP25
0064
2547

Phòng 
phong

vn28
0293
0003

2802
9300
03

CÔN
G TY 
TNH
H 
DƯỢ
C 
LIỆU 
HÀ 
NỘI 
GMP

49.98
0.000

Trúng
 thầu

49.98
0.000

84  140 357.0
00

 49.98
0.000

 Khôn
g quá 
24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

Khôn
g quá 
24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

11
3

PP25
0064
2548

Phục 
thần

vn01
0740
2960

0107
4029
60

CÔN
G TY 
CỔ 

11.52
9.000

Trúng
 thầu

11.52
9.000

89  36 320.2
50

 11.52
9.000

 Khôn
g quá 
24 

Khôn
g quá 
24 
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PHẦN
 
DƯỢ
C 
LIỆU 
IND
OCH
INA

tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

11
4

PP25
0064
2549

Quế chi vn01
0740
2960

0107
4029
60

CÔN
G TY 
CỔ 
PHẦN
 
DƯỢ
C 
LIỆU 
IND
OCH
INA

2.100
.000

Trúng
 thầu

2.100
.000

91  40 52.50
0

 2.100
.000

 Khôn
g quá 
24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

Khôn
g quá 
24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

11
5

PP25
0064
2549

Quế chi vn23
0022
0553

2300
2205
53

CÔN
G TY 
CỔ 
PHẦN
 

2.398
.200

Khôn
g 
trúng 
thầu

2.398
.200

93      Nhà 
thầu 
không
 xếp 
hạng 
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DƯỢ
C 
PHẨ
M 
BẮC 
NIN
H

1

11
6

PP25
0064
2549

Quế chi vn01
0401
4039

0104
0140
39

CÔN
G TY 
CỔ 
PHẦN
 
DƯỢ
C 
PHẨ
M 
THÀ
NH 
PHÁ
T

2.400
.000

Khôn
g 
trúng 
thầu

2.400
.000

93      Nhà 
thầu 
không
 xếp 
hạng 
1

  

11
7

PP25
0064
2550

Quế 
nhục

vn01
0506
1070

0105
0610
70

CÔN
G TY 
CỔ 
PHẦN

2.251
.200

Trúng
 thầu

2.251
.200

93  16 140.7
00

 2.251
.200

 Khôn
g quá 
24 
tháng 

Khôn
g quá 
24 
tháng 

 Tài liệu được in từ Hệ thống e-GP tại địa chỉ https://muasamcong.mpi.gov.vn 60



 
ĐÔN
G Y 
DƯỢ
C 
THĂ
NG 
LON
G

kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

11
8

PP25
0064
2550

Quế 
nhục

vn28
0293
0003

2802
9300
03

CÔN
G TY 
TNH
H 
DƯỢ
C 
LIỆU 
HÀ 
NỘI 
GMP

2.520
.000

Khôn
g 
trúng 
thầu

2.520
.000

86      Nhà 
thầu 
không
 xếp 
hạng 
1

  

11
9

PP25
0064
2551

Sa nhân vn01
0401
4039

0104
0140
39

CÔN
G TY 
CỔ 
PHẦN
 

14.40
0.000

Khôn
g 
trúng 
thầu

14.40
0.000

93      Nhà 
thầu 
không
 xếp 
hạng 
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DƯỢ
C 
PHẨ
M 
THÀ
NH 
PHÁ
T

1

12
0

PP25
0064
2551

Sa nhân vn28
0293
0003

2802
9300
03

CÔN
G TY 
TNH
H 
DƯỢ
C 
LIỆU 
HÀ 
NỘI 
GMP

12.60
0.000

Trúng
 thầu

12.60
0.000

86  24 525.0
00

 12.60
0.000

 Khôn
g quá 
24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

Khôn
g quá 
24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

12
1

PP25
0064
2552

Sa sâm vn01
0164
3342

0101
6433
42

CÔN
G TY 
CỔ 
PHẦN
 

16.69
5.000

Trúng
 thầu

16.69
5.000

89  60 278.2
50

 16.69
5.000

 Khôn
g quá 
24 
tháng 
kể từ 

Khôn
g quá 
24 
tháng 
kể từ 
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DƯỢ
C 
LIỆU 
TRƯ
ỜNG 
XUÂ
N

ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

12
2

PP25
0064
2552

Sa sâm vn01
0401
4039

0104
0140
39

CÔN
G TY 
CỔ 
PHẦN
 
DƯỢ
C 
PHẨ
M 
THÀ
NH 
PHÁ
T

25.86
0.000

Khôn
g 
trúng 
thầu

25.86
0.000

91      Nhà 
thầu 
không
 xếp 
hạng 
1

  

12
3

PP25
0064
2552

Sa sâm vn01
0323
9992

0103
2399
92

CÔN
G TY 
CỔ 
PHẦN

22.49
1.000

Khôn
g 
trúng 
thầu

22.49
1.000

81      Nhà 
thầu 
không
 xếp 
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DƯỢ
C 
SƠN 
LÂM

hạng 
1

12
4

PP25
0064
2553

Sơn thù vn10
0035
0567

1000
3505
67

CÔN
G TY 
CỔ 
PHẦN
 
THƯ
ƠNG 
MẠI 
DƯỢ
C 
VẬT 
TƯ Y 
TẾ 
KHẢI
 HÀ

15.96
0.000

Trúng
 thầu

15.96
0.000

91  40 399.0
00

 15.96
0.000

 Khôn
g quá 
24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

Khôn
g quá 
24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

12
5

PP25
0064
2554

Tần 
giao

vn01
0164
3342

0101
6433
42

CÔN
G TY 
CỔ 
PHẦN

17.80
8.000

Khôn
g 
trúng 
thầu

17.80
8.000

89      Nhà 
thầu 
không
 xếp 
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DƯỢ
C 
LIỆU 
TRƯ
ỜNG 
XUÂ
N

hạng 
1

12
6

PP25
0064
2554

Tần 
giao

vn03
0256
0110

0302
5601
10

CÔN
G TY 
CỔ 
PHẦN
 
DƯỢ
C 
PHẨ
M 
OPC 

27.97
2.000

Khôn
g 
trúng 
thầu

27.97
2.000

91      Nhà 
thầu 
không
 xếp 
hạng 
1

  

12
7

PP25
0064
2554

Tần 
giao

vn01
0401
4039

0104
0140
39

CÔN
G TY 
CỔ 
PHẦN
 
DƯỢ

29.44
0.000

Khôn
g 
trúng 
thầu

29.44
0.000

91      Nhà 
thầu 
không
 xếp 
hạng 
1
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C 
PHẨ
M 
THÀ
NH 
PHÁ
T

12
8

PP25
0064
2554

Tần 
giao

vn28
0293
0003

2802
9300
03

CÔN
G TY 
TNH
H 
DƯỢ
C 
LIỆU 
HÀ 
NỘI 
GMP

16.80
0.000

Trúng
 thầu

16.80
0.000

84  40 420.0
00

 16.80
0.000

 Khôn
g quá 
24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

Khôn
g quá 
24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

12
9

PP25
0064
2555

Táo 
nhân

vn23
0022
0553

2300
2205
53

CÔN
G TY 
CỔ 
PHẦN
 
DƯỢ

95.39
4.600

Khôn
g 
trúng 
thầu

95.39
4.600

91      Nhà 
thầu 
không
 xếp 
hạng 
1
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C 
PHẨ
M 
BẮC 
NIN
H

13
0

PP25
0064
2555

Táo 
nhân

vn01
0401
4039

0104
0140
39

CÔN
G TY 
CỔ 
PHẦN
 
DƯỢ
C 
PHẨ
M 
THÀ
NH 
PHÁ
T

97.56
0.000

Khôn
g 
trúng 
thầu

97.56
0.000

91      Nhà 
thầu 
không
 xếp 
hạng 
1

  

13
1

PP25
0064
2555

Táo 
nhân

vn01
0506
1070

0105
0610
70

CÔN
G TY 
CỔ 
PHẦN
 

58.21
2.000

Khôn
g 
trúng 
thầu

58.21
2.000

91      Nhà 
thầu 
không
 xếp 
hạng 
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ĐÔN
G Y 
DƯỢ
C 
THĂ
NG 
LON
G

1

13
2

PP25
0064
2555

Táo 
nhân

vn28
0293
0003

2802
9300
03

CÔN
G TY 
TNH
H 
DƯỢ
C 
LIỆU 
HÀ 
NỘI 
GMP

54.18
0.000

Trúng
 thầu

54.18
0.000

84  120 451.5
00

 54.18
0.000

 Khôn
g quá 
24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

Khôn
g quá 
24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

13
3

PP25
0064
2556

Thảo 
quyết 
minh

vn23
0022
0553

2300
2205
53

CÔN
G TY 
CỔ 
PHẦN
 

9.954
.000

Trúng
 thầu

9.954
.000

93  120 82.95
0

 9.954
.000

 Khôn
g quá 
24 
tháng 
kể từ 

Khôn
g quá 
24 
tháng 
kể từ 
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DƯỢ
C 
PHẨ
M 
BẮC 
NIN
H

ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

13
4

PP25
0064
2556

Thảo 
quyết 
minh

vn01
0401
4039

0104
0140
39

CÔN
G TY 
CỔ 
PHẦN
 
DƯỢ
C 
PHẨ
M 
THÀ
NH 
PHÁ
T

12.00
0.000

Khôn
g 
trúng 
thầu

12.00
0.000

93      Nhà 
thầu 
không
 xếp 
hạng 
1

  

13
5

PP25
0064
2557

Thổ 
phục 
linh

vn01
0164
3342

0101
6433
42

CÔN
G TY 
CỔ 
PHẦN

5.932
.500

Khôn
g 
trúng 
thầu

5.932
.500

91      Nhà 
thầu 
không
 xếp 
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DƯỢ
C 
LIỆU 
TRƯ
ỜNG 
XUÂ
N

hạng 
1

13
6

PP25
0064
2557

Thổ 
phục 
linh

vn01
0401
4039

0104
0140
39

CÔN
G TY 
CỔ 
PHẦN
 
DƯỢ
C 
PHẨ
M 
THÀ
NH 
PHÁ
T

5.500
.000

Trúng
 thầu

5.500
.000

93  50 110.0
00

 5.500
.000

 Khôn
g quá 
24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

Khôn
g quá 
24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

13
7

PP25
0064
2557

Thổ 
phục 
linh

vn01
0506
1070

0105
0610
70

CÔN
G TY 
CỔ 

6.195
.000

Khôn
g 
trúng 

6.195
.000

93      Nhà 
thầu 
không
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PHẦN
 
ĐÔN
G Y 
DƯỢ
C 
THĂ
NG 
LON
G

thầu  xếp 
hạng 
1

13
8

PP25
0064
2557

Thổ 
phục 
linh

vn28
0293
0003

2802
9300
03

CÔN
G TY 
TNH
H 
DƯỢ
C 
LIỆU 
HÀ 
NỘI 
GMP

6.825
.000

Khôn
g 
trúng 
thầu

6.825
.000

86      Nhà 
thầu 
không
 xếp 
hạng 
1

  

13
9

PP25
0064
2558

Thục 
địa

vn01
0740
2960

0107
4029
60

CÔN
G TY 
CỔ 
PHẦN

45.36
0.000

Khôn
g 
trúng 
thầu

45.36
0.000

89      Nhà 
thầu 
không
 xếp 

  

 Tài liệu được in từ Hệ thống e-GP tại địa chỉ https://muasamcong.mpi.gov.vn 71



 
DƯỢ
C 
LIỆU 
IND
OCH
INA

hạng 
1

14
0

PP25
0064
2558

Thục 
địa

vn01
0164
3342

0101
6433
42

CÔN
G TY 
CỔ 
PHẦN
 
DƯỢ
C 
LIỆU 
TRƯ
ỜNG 
XUÂ
N

30.42
9.000

Khôn
g 
trúng 
thầu

30.42
9.000

89      Nhà 
thầu 
không
 xếp 
hạng 
1

  

14
1

PP25
0064
2558

Thục 
địa

vn01
0401
4039

0104
0140
39

CÔN
G TY 
CỔ 
PHẦN
 

36.00
0.000

Khôn
g 
trúng 
thầu

36.00
0.000

93      Nhà 
thầu 
không
 xếp 
hạng 
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DƯỢ
C 
PHẨ
M 
THÀ
NH 
PHÁ
T

1

14
2

PP25
0064
2558

Thục 
địa

vn28
0293
0003

2802
9300
03

CÔN
G TY 
TNH
H 
DƯỢ
C 
LIỆU 
HÀ 
NỘI 
GMP

27.97
2.000

Trúng
 thầu

27.97
2.000

84  180 155.4
00

 27.97
2.000

 Khôn
g quá 
24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

Khôn
g quá 
24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

14
3

PP25
0064
2559

Thương 
truật

vn01
0164
3342

0101
6433
42

CÔN
G TY 
CỔ 
PHẦN
 

57.20
4.000

Trúng
 thầu

57.20
4.000

89  120 476.7
00

 57.20
4.000

 Khôn
g quá 
24 
tháng 
kể từ 

Khôn
g quá 
24 
tháng 
kể từ 
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DƯỢ
C 
LIỆU 
TRƯ
ỜNG 
XUÂ
N

ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

14
4

PP25
0064
2559

Thương 
truật

vn23
0022
0553

2300
2205
53

CÔN
G TY 
CỔ 
PHẦN
 
DƯỢ
C 
PHẨ
M 
BẮC 
NIN
H

77.99
4.000

Khôn
g 
trúng 
thầu

77.99
4.000

91      Nhà 
thầu 
không
 xếp 
hạng 
1

  

14
5

PP25
0064
2559

Thương 
truật

vn03
0256
0110

0302
5601
10

CÔN
G TY 
CỔ 
PHẦN
 

73.71
0.000

Khôn
g 
trúng 
thầu

73.71
0.000

91      Nhà 
thầu 
không
 xếp 
hạng 
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DƯỢ
C 
PHẨ
M 
OPC 

1

14
6

PP25
0064
2560

Trần bì vn01
0401
4039

0104
0140
39

CÔN
G TY 
CỔ 
PHẦN
 
DƯỢ
C 
PHẨ
M 
THÀ
NH 
PHÁ
T

6.000
.000

Trúng
 thầu

6.000
.000

93  60 100.0
00

 6.000
.000

 Khôn
g quá 
24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

Khôn
g quá 
24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

14
7

PP25
0064
2560

Trần bì vn28
0293
0003

2802
9300
03

CÔN
G TY 
TNH
H 
DƯỢ
C 

6.300
.000

Khôn
g 
trúng 
thầu

6.300
.000

86      Nhà 
thầu 
không
 xếp 
hạng 
1
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LIỆU 
HÀ 
NỘI 
GMP

14
8

PP25
0064
2561

Viễn 
chí

vn01
0401
4039

0104
0140
39

CÔN
G TY 
CỔ 
PHẦN
 
DƯỢ
C 
PHẨ
M 
THÀ
NH 
PHÁ
T

114.4
50.00
0

Khôn
g 
trúng 
thầu

114.4
50.00
0

91      Nhà 
thầu 
không
 xếp 
hạng 
1

  

14
9

PP25
0064
2561

Viễn 
chí

vn01
0506
1070

0105
0610
70

CÔN
G TY 
CỔ 
PHẦN
 
ĐÔN
G Y 

89.67
0.000

Trúng
 thầu

89.67
0.000

91  70 1.281
.000

 89.67
0.000

 Khôn
g quá 
24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 

Khôn
g quá 
24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
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DƯỢ
C 
THĂ
NG 
LON
G

đồng 
có 
hiệu 
lực

đồng 
có 
hiệu 
lực

15
0

PP25
0064
2561

Viễn 
chí

vn28
0293
0003

2802
9300
03

CÔN
G TY 
TNH
H 
DƯỢ
C 
LIỆU 
HÀ 
NỘI 
GMP

98.49
0.000

Khôn
g 
trúng 
thầu

98.49
0.000

84      Nhà 
thầu 
không
 xếp 
hạng 
1

  

15
1

PP25
0064
2562

Xích 
thược

vn01
0740
2960

0107
4029
60

CÔN
G TY 
CỔ 
PHẦN
 
DƯỢ
C 
LIỆU 

11.13
0.000

Khôn
g 
trúng 
thầu

11.13
0.000

89      Nhà 
thầu 
không
 xếp 
hạng 
1
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IND
OCH
INA

15
2

PP25
0064
2562

Xích 
thược

vn01
0164
3342

0101
6433
42

CÔN
G TY 
CỔ 
PHẦN
 
DƯỢ
C 
LIỆU 
TRƯ
ỜNG 
XUÂ
N

12.93
6.000

Khôn
g 
trúng 
thầu

12.93
6.000

89      Nhà 
thầu 
không
 xếp 
hạng 
1

  

15
3

PP25
0064
2562

Xích 
thược

vn01
0401
4039

0104
0140
39

CÔN
G TY 
CỔ 
PHẦN
 
DƯỢ
C 
PHẨ
M 

15.60
0.000

Khôn
g 
trúng 
thầu

15.60
0.000

91      Nhà 
thầu 
không
 xếp 
hạng 
1
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THÀ
NH 
PHÁ
T

15
4

PP25
0064
2562

Xích 
thược

vn01
0506
1070

0105
0610
70

CÔN
G TY 
CỔ 
PHẦN
 
ĐÔN
G Y 
DƯỢ
C 
THĂ
NG 
LON
G

11.76
0.000

Khôn
g 
trúng 
thầu

11.76
0.000

91      Nhà 
thầu 
không
 xếp 
hạng 
1

  

15
5

PP25
0064
2562

Xích 
thược

vn28
0293
0003

2802
9300
03

CÔN
G TY 
TNH
H 
DƯỢ
C 
LIỆU 

10.50
0.000

Trúng
 thầu

10.50
0.000

84  40 262.5
00

 10.50
0.000

 Khôn
g quá 
24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 

Khôn
g quá 
24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
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HÀ 
NỘI 
GMP

đồng 
có 
hiệu 
lực

đồng 
có 
hiệu 
lực

15
6

PP25
0064
2563

Ý dĩ vn23
0022
0553

2300
2205
53

CÔN
G TY 
CỔ 
PHẦN
 
DƯỢ
C 
PHẨ
M 
BẮC 
NIN
H

10.29
0.000

Khôn
g 
trúng 
thầu

10.29
0.000

91      Nhà 
thầu 
không
 xếp 
hạng 
1

  

15
7

PP25
0064
2563

Ý dĩ vn01
0401
4039

0104
0140
39

CÔN
G TY 
CỔ 
PHẦN
 
DƯỢ
C 
PHẨ

11.10
0.000

Khôn
g 
trúng 
thầu

11.10
0.000

91      Nhà 
thầu 
không
 xếp 
hạng 
1
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M 
THÀ
NH 
PHÁ
T

15
8

PP25
0064
2563

Ý dĩ vn28
0293
0003

2802
9300
03

CÔN
G TY 
TNH
H 
DƯỢ
C 
LIỆU 
HÀ 
NỘI 
GMP

9.450
.000

Trúng
 thầu

9.450
.000

86  100 94.50
0

 9.450
.000

 Khôn
g quá 
24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

Khôn
g quá 
24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

15
9

PP25
0064
2564

Xuyên 
khung

vn01
0740
2960

0107
4029
60

CÔN
G TY 
CỔ 
PHẦN
 
DƯỢ
C 
LIỆU 

25.20
0.000

Khôn
g 
trúng 
thầu

25.20
0.000

89      Nhà 
thầu 
không
 xếp 
hạng 
1
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IND
OCH
INA

16
0

PP25
0064
2564

Xuyên 
khung

vn01
0164
3342

0101
6433
42

CÔN
G TY 
CỔ 
PHẦN
 
DƯỢ
C 
LIỆU 
TRƯ
ỜNG 
XUÂ
N

25.87
2.000

Khôn
g 
trúng 
thầu

25.87
2.000

89      Nhà 
thầu 
không
 xếp 
hạng 
1

  

16
1

PP25
0064
2564

Xuyên 
khung

vn23
0022
0553

2300
2205
53

CÔN
G TY 
CỔ 
PHẦN
 
DƯỢ
C 
PHẨ
M 

39.98
4.000

Khôn
g 
trúng 
thầu

39.98
4.000

91      Nhà 
thầu 
không
 xếp 
hạng 
1
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BẮC 
NIN
H

16
2

PP25
0064
2564

Xuyên 
khung

vn10
0035
0567

1000
3505
67

CÔN
G TY 
CỔ 
PHẦN
 
THƯ
ƠNG 
MẠI 
DƯỢ
C 
VẬT 
TƯ Y 
TẾ 
KHẢI
 HÀ

23.13
6.000

Trúng
 thầu

23.13
6.000

91  160 144.6
00

 23.13
6.000

 Khôn
g quá 
24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

Khôn
g quá 
24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

16
3

PP25
0064
2564

Xuyên 
khung

vn28
0293
0003

2802
9300
03

CÔN
G TY 
TNH
H 
DƯỢ
C 

24.52
8.000

Khôn
g 
trúng 
thầu

24.52
8.000

84      Nhà 
thầu 
không
 xếp 
hạng 
1
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LIỆU 
HÀ 
NỘI 
GMP

16
4

PP25
0064
2566

Đại 
hoàng

vn01
0401
4039

0104
0140
39

CÔN
G TY 
CỔ 
PHẦN
 
DƯỢ
C 
PHẨ
M 
THÀ
NH 
PHÁ
T

5.000
.000

Trúng
 thầu

5.000
.000

91  20 250.0
00

 5.000
.000

 Khôn
g quá 
24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

Khôn
g quá 
24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

16
5

PP25
0064
2567

Liên 
tâm

vn23
0022
0553

2300
2205
53

CÔN
G TY 
CỔ 
PHẦN
 
DƯỢ
C 

43.49
5.200

Khôn
g 
trúng 
thầu

43.49
5.200

93      Nhà 
thầu 
không
 xếp 
hạng 
1
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PHẨ
M 
BẮC 
NIN
H

16
6

PP25
0064
2567

Liên 
tâm

vn01
0506
1070

0105
0610
70

CÔN
G TY 
CỔ 
PHẦN
 
ĐÔN
G Y 
DƯỢ
C 
THĂ
NG 
LON
G

17.76
6.000

Trúng
 thầu

17.76
6.000

93  60 296.1
00

 17.76
6.000

 Khôn
g quá 
24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

Khôn
g quá 
24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

16
7

PP25
0064
2567

Liên 
tâm

vn28
0293
0003

2802
9300
03

CÔN
G TY 
TNH
H 
DƯỢ
C 

31.50
0.000

Khôn
g 
trúng 
thầu

31.50
0.000

86      Nhà 
thầu 
không
 xếp 
hạng 
1
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LIỆU 
HÀ 
NỘI 
GMP

Danh sách phần (lô) không có nhà thầu tham dự

Mã phần (lô) Tên phần (lô)

PP2500642535 Đương quy (di thực)

PP2500642536 Hà thủ ô đỏ

PP2500642540 Hương phụ

PP2500642565 Chỉ xác

Danh sách hàng hóa

Mã 
phần 
(lô)

STT 
theo 
HS
MT

Tên vị 
thuốc 
cổ 
truyền

Bộ 
phận 
dùng

Tên khoa học Phươn
g 
pháp 
chế 
biến

Quy 
cách 
đóng 
gói

Phân 
nhóm

Hạn 
dùng 
(Tuổi 
thọ)

Nguồn 
gốc

Số 
ĐKLH/
 
GPNK;
 Số 
GACP;
 Số 
công 
bố 
TCCL 
hoặc 
phiên 
bản 

Cơ sở 
sản 
xuất

Cơ sở 
cung 
cấp

Đơn vị 
tính

Đơn 
giá dự 
thầu

Số 
lượng 
dự 
thầu

Thành 
tiền

Nhà 
thầu 
trúng 
thầu

Tiến 
độ 
cung 
cấp

Hiệu 
lực 
của 
hợp 
đồng
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Dược 
điển 
áp 
dụng

PP250
06425
14

1 Vị 
thuốc 
cổ 
truyền 
Ba 
kích 
chích 
muối

Rễ Radix 
Morindae 
officinalis 
praeparata

Chích 
muối

Túi 
1kg, 
2kg, 
5kg

2 18 
tháng

Việt 
Nam

23.CB
TC/
DLHN 
GMP/2
025

Công 
ty 
TNHH 
dược 
liệu 
Hà 
Nội 
GMP

Công 
ty 
TNHH 
dược 
liệu 
Hà 
Nội 
GMP

kg 581.70
0

180 104.70
6.000

CÔNG 
TY 
TNHH 
DƯỢC 
LIỆU 
HÀ 
NỘI 
GMP

Không 
quá 24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

Không 
quá 24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

PP250
06425
15

2 Vị 
thuốc 
cổ 
truyền 
Bá tử 
nhân 
sao 
vàng

Hạt Semen 
Platycladi 
orientalis

Sao 
vàng

Đóng 
túi PE 
hàn 
kín, từ 
1-10kg

2 18 
tháng

Trung 
Quốc

VD-31
854-19

Công 
ty cổ 
phần 
dược 
phẩm 
Thành 
Phát

Công 
ty cổ 
phần 
dược 
phẩm 
Thành 
Phát

kg 700.00
0

32 22.400
.000

CÔNG 
TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC 
PHẨM 
THÀN
H 
PHÁT

Không 
quá 24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

Không 
quá 24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

PP250
06425
16

3 Vị 
thuốc 
cổ 
truyền 
Bạch 
biển 
đậu 
sao 
vàng

Hạt Semen Lablab 
praeparatum

Sao 
vàng

Túi 
0,5kg; 
1kg; 
2kg; 
5kg

2 24 
tháng

Việt 
Nam

01.CB
VT/
TL/20
25

Công 
ty cổ 
phần 
Đông 
Y 
Dược 
Thăng 
Long

Công 
ty cổ 
phần 
Đông 
Y 
Dược 
Thăng 
Long

kg 105.00
0

80 8.400.
000

CÔNG 
TY 
CỔ 
PHẦN 
ĐÔNG 
Y 
DƯỢC 
THĂN
G 
LONG

Không 
quá 24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

Không 
quá 24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực
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PP250
06425
17

4 Bạch 
chỉ

Rễ Radix 
Angelicae 
dahuricae

Thái 
phiến

Túi 
1kg, 
2kg, 
5kg, 
10kg, 
20kg

2 24 
tháng

Trung 
Quốc

VCT-0
0150-2
1

Công 
ty cổ 
phần 
Đông 
Y 
Dược 
Thăng 
Long

Công 
ty cổ 
phần 
Đông 
Y 
Dược 
Thăng 
Long

kg 157.50
0

80 12.600
.000

CÔNG 
TY 
CỔ 
PHẦN 
ĐÔNG 
Y 
DƯỢC 
THĂN
G 
LONG

Không 
quá 24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

Không 
quá 24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

PP250
06425
18

5 Vị 
thuốc 
cổ 
truyền 
Bạch 
linh

Thể 
nấm

Poria Sơ chế Túi 
1-5 Kg

2 18 
tháng

B VCT- 
00399-
23

Công 
ty cổ 
phần 
dược 
liệu 
Trường
 Xuân

Công 
ty cổ 
phần 
dược 
liệu 
Trường
 Xuân

kg 134.40
0

200 26.880
.000

CÔNG 
TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC 
LIỆU 
TRƯỜ
NG 
XUÂN

Không 
quá 24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

Không 
quá 24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

PP250
06425
19

6 Bạch 
thược 
chế

Rễ củ Radix Paeoniae 
lactiflorae

Chích 
rượu

Túi 
1-5 Kg

2 18 
tháng

B VD-33
311-19

Công 
ty cổ 
phần 
dược 
liệu 
Trường
 Xuân

Công 
ty cổ 
phần 
dược 
liệu 
Trường
 Xuân

kg 333.90
0

180 60.102
.000

CÔNG 
TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC 
LIỆU 
TRƯỜ
NG 
XUÂN

Không 
quá 24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

Không 
quá 24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

PP250
06425
20

7 Vị 
thuốc 
cổ 
truyền 

Thân 
rễ

Rhizoma 
Atractylodis 
macrocephalae 
praeparatum

Sao 
cám 
mật 
ong

Túi 
1kg, 
2kg, 
5kg

2 18 
tháng

Trung 
Quốc

11.CB
TC/
DLHN 
GMP/2

Công 
ty 
TNHH 
dược 

Công 
ty 
TNHH 
dược 

kg 241.50
0

180 43.470
.000

CÔNG 
TY 
TNHH 
DƯỢC 

Không 
quá 24 
tháng 
kể từ 

Không 
quá 24 
tháng 
kể từ 
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Bạch 
truật 
sao 
cám 
mật 
ong

026 liệu 
Hà 
Nội 
GMP

liệu 
Hà 
Nội 
GMP

LIỆU 
HÀ 
NỘI 
GMP

ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

PP250
06425
21

8 Cam 
thảo 
chích 
mật

Rễ và 
thân rễ

Radix 
Glycyrrhizae

Chích 
mật

Túi 
1kg, 
2kg, 
5kg

2 15 
tháng

Trung 
Quốc

VCT-0
0551-2
5

Công 
ty 
TNHH 
dược 
liệu 
Hà 
Nội 
GMP

Công 
ty 
TNHH 
dược 
liệu 
Hà 
Nội 
GMP

kg 168.00
0

70 11.760
.000

CÔNG 
TY 
TNHH 
DƯỢC 
LIỆU 
HÀ 
NỘI 
GMP

Không 
quá 24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

Không 
quá 24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

PP250
06425
22

9 Vị 
thuốc 
cổ 
truyền 
Can 
khương
 sao 
vàng

Thân 
rễ

Rhizoma 
Zingiberis 
praeparatum

Sao 
vàng

Túi 
0,5kg; 
1kg; 
2kg; 
5kg

2 24 
tháng

Việt 
Nam

02.CB
VT/
TL/20
25

Công 
ty cổ 
phần 
Đông 
Y 
Dược 
Thăng 
Long

Công 
ty cổ 
phần 
Đông 
Y 
Dược 
Thăng 
Long

kg 136.50
0

30 4.095.
000

CÔNG 
TY 
CỔ 
PHẦN 
ĐÔNG 
Y 
DƯỢC 
THĂN
G 
LONG

Không 
quá 24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

Không 
quá 24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

PP250
06425
23

10 Dược 
liệu sơ 
chế 
Câu 
đằng

Đoạn 
thân 
hoặc 
cành

Ramulus cum 
unco Uncariae

Sơ chế Túi 
1kg, 
2kg, 
5kg

2 18 
tháng

Việt 
Nam

10.CB
TC/
DLHN 
GMP/2
025

Công 
ty 
TNHH 
dược 
liệu 
Hà 
Nội 
GMP

Công 
ty 
TNHH 
dược 
liệu 
Hà 
Nội 
GMP

kg 210.00
0

20 4.200.
000

CÔNG 
TY 
TNHH 
DƯỢC 
LIỆU 
HÀ 
NỘI 
GMP

Không 
quá 24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 

Không 
quá 24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
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hiệu 
lực

hiệu 
lực

PP250
06425
24

11 Dược 
liệu sơ 
chế 
Câu kỷ 
tử

Quả Fructus Lycii Sơ chế Túi 
1kg, 
2kg, 
5kg

2 18 
tháng

Trung 
Quốc

28.CB
TC/
DLHN 
GMP/2
025

Công 
ty 
TNHH 
dược 
liệu 
Hà 
Nội 
GMP

Công 
ty 
TNHH 
dược 
liệu 
Hà 
Nội 
GMP

kg 220.50
0

200 44.100
.000

CÔNG 
TY 
TNHH 
DƯỢC 
LIỆU 
HÀ 
NỘI 
GMP

Không 
quá 24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

Không 
quá 24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

PP250
06425
25

12 Cẩu 
tích 
sao

Thân 
rễ

Rhizoma 
Cibotii

Sao 
vàng

Túi 
1kg, 
2kg, 
5kg, 
10kg, 
20kg

2 24 
tháng

Việt 
Nam

VCT-0
0142-2
1

Công 
ty cổ 
phần 
Đông 
Y 
Dược 
Thăng 
Long

Công 
ty cổ 
phần 
Đông 
Y 
Dược 
Thăng 
Long

kg 119.70
0

180 21.546
.000

CÔNG 
TY 
CỔ 
PHẦN 
ĐÔNG 
Y 
DƯỢC 
THĂN
G 
LONG

Không 
quá 24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

Không 
quá 24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

PP250
06425
26

13 Cốt 
toái bổ 
chế

Thân 
rễ

Rhizoma 
Drynariae

Chích 
rượu

Đóng 
túi PE 
hàn 
kín, từ 
1-10kg

2 18 
tháng

Việt 
Nam

VD-31
170-18

Công 
ty cổ 
phần 
dược 
phẩm 
Thành 
Phát

Công 
ty cổ 
phần 
dược 
phẩm 
Thành 
Phát

kg 145.00
0

140 20.300
.000

CÔNG 
TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC 
PHẨM 
THÀN
H 
PHÁT

Không 
quá 24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

Không 
quá 24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

PP250 14 Vị Hoa, Flos Sấy Túi 2 18 N VCT- Công Công kg 445.20 20 8.904. CÔNG Không Không 
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06425
27

thuốc 
cổ 
truyền 
Cúc 
hoa 
vàng

nụ Chrysanthemi 
indici

1-5 Kg tháng 00348-
23

ty cổ 
phần 
dược 
liệu 
Trường
 Xuân

ty cổ 
phần 
dược 
liệu 
Trường
 Xuân

0 000 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC 
LIỆU 
TRƯỜ
NG 
XUÂN

quá 24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

quá 24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

PP250
06425
28

15 Vị 
thuốc 
cổ 
truyền 
Đại 
táo

Quả Fructus Ziziphi 
jujubae 
praeparata

Sơ chế Túi 
1kg, 
2kg, 
5kg

2 18 
tháng

Trung 
Quốc

04.CB
TC/
DLHN 
GMP/2
025

Công 
ty 
TNHH 
dược 
liệu 
Hà 
Nội 
GMP

Công 
ty 
TNHH 
dược 
liệu 
Hà 
Nội 
GMP

kg 86.100 200 17.220
.000

CÔNG 
TY 
TNHH 
DƯỢC 
LIỆU 
HÀ 
NỘI 
GMP

Không 
quá 24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

Không 
quá 24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

PP250
06425
29

16 Đan 
sâm 
chế 
rượu

Rễ Radix Salviae 
miltiorrhizae

Chế 
rượu

Túi 
0,5kg; 
1kg; 
2kg; 
3kg; 
4kg; 
5kg

2 24 
tháng

Trung 
Quốc

VCT-0
0553-2
5

Công 
ty cổ 
phần 
Dược 
phẩm 
Bắc 
Ninh

Công 
ty cổ 
phần 
Dược 
phẩm 
Bắc 
Ninh

kg 223.44
0

100 22.344
.000

CÔNG 
TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC 
PHẨM 
BẮC 
NINH

Không 
quá 24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

Không 
quá 24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

PP250
06425
30

17 Vị 
thuốc 
cổ 
truyền 
Đảng 

Rễ Radix 
Codonopsis

Chích 
gừng

Gói 
1kg, 
2kg, 
3kg, 
5kg, 

2 24 
tháng

Trung 
Quốc

VCT-0
0215-2
2

Công 
ty 
CPTM 
dược 
VTYT 

Công 
ty 
CPTM 
dược 
VTYT 

kg 546.00
0

200 109.20
0.000

CÔNG 
TY 
CỔ 
PHẦN 
THƯƠ

Không 
quá 24 
tháng 
kể từ 
ngày 

Không 
quá 24 
tháng 
kể từ 
ngày 
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sâm 
Chích 
Gừng

10kg, 
20kg, 
25kg

KHải 
Hà

KHải 
Hà

NG 
MẠI 
DƯỢC 
VẬT 
TƯ Y 
TẾ 
KHẢI 
HÀ

hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

PP250
06425
31

18 Đào 
nhân 
sao 
vàng 
bỏ vỏ

Nhân 
hạt

Semen Pruni Sao 
vàng

Túi 
0,5kg; 
1kg; 
2kg; 
3kg; 
5kg

2 24 
tháng

Trung 
Quốc

VCT-0
0486-2
4

Công 
ty cổ 
phần 
Đông 
Y 
Dược 
Thăng 
Long

Công 
ty cổ 
phần 
Đông 
Y 
Dược 
Thăng 
Long

kg 485.10
0

30 14.553
.000

CÔNG 
TY 
CỔ 
PHẦN 
ĐÔNG 
Y 
DƯỢC 
THĂN
G 
LONG

Không 
quá 24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

Không 
quá 24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

PP250
06425
32

19 Dây 
đau 
xương

Thân Caulis 
Tinosporae 
tomentosae

Loại 
tạp

Túi 
1kg, 
2kg, 
5kg

2 18 
tháng

Việt 
Nam

CB.DL
-00349
-25

Công 
ty 
TNHH 
dược 
liệu 
Hà 
Nội 
GMP

Công 
ty 
TNHH 
dược 
liệu 
Hà 
Nội 
GMP

kg 52.500 50 2.625.
000

CÔNG 
TY 
TNHH 
DƯỢC 
LIỆU 
HÀ 
NỘI 
GMP

Không 
quá 24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

Không 
quá 24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

PP250
06425
33

20 Vị 
thuốc 
cổ 
truyền 
Đỗ 
trọng 

Vỏ 
thân

Cortex 
Eucommiae

Chích 
muối

Gói 
1kg, 
2kg, 
3kg, 
5kg, 
10kg, 

2 24 
tháng

Trung 
Quốc

VCT-0
0136-2
1

Công 
ty 
CPTM 
dược 
VTYT 
KHải 

Công 
ty 
CPTM 
dược 
VTYT 
KHải 

kg 147.00
0

196 28.812
.000

CÔNG 
TY 
CỔ 
PHẦN 
THƯƠ
NG 

Không 
quá 24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 

Không 
quá 24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
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chích 
muối

20kg, 
25kg

Hà Hà MẠI 
DƯỢC 
VẬT 
TƯ Y 
TẾ 
KHẢI 
HÀ

đồng 
có 
hiệu 
lực

đồng 
có 
hiệu 
lực

PP250
06425
34

21 Vị 
thuốc 
cổ 
truyền 
Độc 
hoạt

Rễ Radix 
Angelicae 
pubescentis

Thái 
phiến

Gói 
1kg, 
2kg, 
3kg, 
5kg, 
10kg, 
20kg, 
25kg

2 24 
tháng

Trung 
Quốc

VCT-0
0135-2
1

Công 
ty 
CPTM 
dược 
VTYT 
KHải 
Hà

Công 
ty 
CPTM 
dược 
VTYT 
KHải 
Hà

kg 137.50
0

50 6.875.
000

CÔNG 
TY 
CỔ 
PHẦN 
THƯƠ
NG 
MẠI 
DƯỢC 
VẬT 
TƯ Y 
TẾ 
KHẢI 
HÀ

Không 
quá 24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

Không 
quá 24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

PP250
06425
37

22 Hoài 
sơn 
chế

Rễ củ Tuber 
Dioscoreae 
persimilis

Sao 
cám

Túi 
1-5 Kg

2 18 
tháng

N VD-33
322-19

Công 
ty cổ 
phần 
dược 
liệu 
Trường
 Xuân

Công 
ty cổ 
phần 
dược 
liệu 
Trường
 Xuân

kg 129.15
0

90 11.623
.500

CÔNG 
TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC 
LIỆU 
TRƯỜ
NG 
XUÂN

Không 
quá 24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

Không 
quá 24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

PP250
06425
38

23 Hoàng 
kỳ chế

Rễ Radix Astragali 
membranacei

Chích 
mật

Túi 
1-5 Kg

2 18 
tháng

B VD-33
323-19

Công 
ty cổ 
phần 
dược 

Công 
ty cổ 
phần 
dược 

kg 190.05
0

174 33.068
.700

CÔNG 
TY 
CỔ 
PHẦN 

Không 
quá 24 
tháng 
kể từ 

Không 
quá 24 
tháng 
kể từ 
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liệu 
Trường
 Xuân

liệu 
Trường
 Xuân

DƯỢC 
LIỆU 
TRƯỜ
NG 
XUÂN

ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

PP250
06425
39

24 Hồng 
hoa

Hoa, 
nụ

Flos Carthami 
tinctorii

Sơ chế Túi 
01,02 ,
05, 
10kg

2 36 
tháng

Trung 
Quốc

TCB 
0607:2
025/
YDCT

Công 
ty cổ 
phần 
Dược 
liệu 
Indoch
ina

Công 
ty cổ 
phần 
Dược 
liệu 
Indoch
ina

kg 609.00
0

20 12.180
.000

CÔNG 
TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC 
LIỆU 
INDO
CHIN
A

Không 
quá 24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

Không 
quá 24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

PP250
06425
41

25 Khươn
g hoạt

Rễ/ 
thân rễ

Rhizoma et 
Radix 
Notopterygii

Sơ chế Túi 
01,02 ,
05, 
10kg

2 36 
tháng

Trung 
Quốc

TCB 
1407:2
025/
YDCT

Công 
ty cổ 
phần 
Dược 
liệu 
Indoch
ina

Công 
ty cổ 
phần 
Dược 
liệu 
Indoch
ina

kg 1.153.
950

102 117.70
2.900

CÔNG 
TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC 
LIỆU 
INDO
CHIN
A

Không 
quá 24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

Không 
quá 24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

PP250
06425
42

26 Dược 
liệu sơ 
chế 
Kim 
ngân 
hoa

Nụ 
hoa có 
lẫn 
một số 
hoa

Flos Lonicerae Sơ chế Túi 
1kg, 
2kg, 
5kg

2 18 
tháng

Việt 
Nam

14.CB
TC/
DLHN 
GMP/2
025

Công 
ty 
TNHH 
dược 
liệu 
Hà 
Nội 
GMP

Công 
ty 
TNHH 
dược 
liệu 
Hà 
Nội 
GMP

kg 420.00
0

60 25.200
.000

CÔNG 
TY 
TNHH 
DƯỢC 
LIỆU 
HÀ 
NỘI 
GMP

Không 
quá 24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 

Không 
quá 24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
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hiệu 
lực

hiệu 
lực

PP250
06425
43

27 Vị 
thuốc 
cổ 
truyền 
Liên 
nhục 
sao 
vàng

Hạt Semen 
Nelumbinis

Sao 
vàng

Gói 
1kg, 
2kg, 
3kg, 
5kg, 
10kg, 
20kg, 
25kg

2 24 
tháng

Việt 
Nam

VCT-0
0129-2
1

Công 
ty 
CPTM 
dược 
VTYT 
KHải 
Hà

Công 
ty 
CPTM 
dược 
VTYT 
KHải 
Hà

kg 147.00
0

90 13.230
.000

CÔNG 
TY 
CỔ 
PHẦN 
THƯƠ
NG 
MẠI 
DƯỢC 
VẬT 
TƯ Y 
TẾ 
KHẢI 
HÀ

Không 
quá 24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

Không 
quá 24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

PP250
06425
44

28 Dược 
liệu sơ 
chế 
Long 
nhãn

Áo hạt 
(cùi)

Arillus Longan Sơ chế Túi 
1kg, 
2kg, 
5kg

2 18 
tháng

Việt 
Nam

27.CB
TC/
DLHN 
GMP/2
025

Công 
ty 
TNHH 
dược 
liệu 
Hà 
Nội 
GMP

Công 
ty 
TNHH 
dược 
liệu 
Hà 
Nội 
GMP

kg 266.70
0

160 42.672
.000

CÔNG 
TY 
TNHH 
DƯỢC 
LIỆU 
HÀ 
NỘI 
GMP

Không 
quá 24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

Không 
quá 24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

PP250
06425
45

29 Dược 
liệu sơ 
chế 
Mạch 
môn

Rễ củ Radix 
Ophiopogonis 
japonici

Sơ chế Túi 
1kg, 
2kg, 
5kg

2 18 
tháng

Việt 
Nam

29.CB
TC/
DLHN 
GMP/2
025

Công 
ty 
TNHH 
dược 
liệu 
Hà 
Nội 
GMP

Công 
ty 
TNHH 
dược 
liệu 
Hà 
Nội 
GMP

kg 483.00
0

60 28.980
.000

CÔNG 
TY 
TNHH 
DƯỢC 
LIỆU 
HÀ 
NỘI 
GMP

Không 
quá 24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 

Không 
quá 24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
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lực lực

PP250
06425
46

30 Vị 
thuốc 
cổ 
truyền 
Ngưu 
tất 
chích 
rượu

Rễ Radix 
Achyranthis 
bidentatae 
praeparata

Chích 
rượu

Túi 
1kg, 
2kg, 
5kg

2 18 
tháng

Việt 
Nam

13.CB
TC/
DLHN 
GMP/2
025

Công 
ty 
TNHH 
dược 
liệu 
Hà 
Nội 
GMP

Công 
ty 
TNHH 
dược 
liệu 
Hà 
Nội 
GMP

kg 168.00
0

180 30.240
.000

CÔNG 
TY 
TNHH 
DƯỢC 
LIỆU 
HÀ 
NỘI 
GMP

Không 
quá 24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

Không 
quá 24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

PP250
06425
47

31 Phòng 
phong

Rễ Radix 
Saposhnikoviae

Thái 
phiến

Túi 
1kg, 
2kg, 
5kg

2 18 
tháng

Trung 
Quốc

CB.DL
-00343
-25

Công 
ty 
TNHH 
dược 
liệu 
Hà 
Nội 
GMP

Công 
ty 
TNHH 
dược 
liệu 
Hà 
Nội 
GMP

kg 357.00
0

140 49.980
.000

CÔNG 
TY 
TNHH 
DƯỢC 
LIỆU 
HÀ 
NỘI 
GMP

Không 
quá 24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

Không 
quá 24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

PP250
06425
48

32 Phục 
thần

Thể 
quả 
nấm

Poria Sơ chế Túi 
01,02 ,
05, 
10kg

2 36 
tháng

Trung 
Quốc

TCB 
1107:2
025/
YDCT

Công 
ty cổ 
phần 
Dược 
liệu 
Indoch
ina

Công 
ty cổ 
phần 
Dược 
liệu 
Indoch
ina

kg 320.25
0

36 11.529
.000

CÔNG 
TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC 
LIỆU 
INDO
CHIN
A

Không 
quá 24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

Không 
quá 24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

PP250
06425

33 Quế 
chi

Cành Ramulus 
Cinnamomi

Thái 
phiến

Túi 
01,02 ,

2 24 
tháng

Việt 
Nam

CB.DL
-00258

Công 
ty cổ 

Công 
ty cổ 

kg 52.500 40 2.100.
000

CÔNG 
TY 

Không 
quá 24 

Không 
quá 24 
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49 05, 
10kg

-24 phần 
Dược 
liệu 
Indoch
ina

phần 
Dược 
liệu 
Indoch
ina

CỔ 
PHẦN 
DƯỢC 
LIỆU 
INDO
CHIN
A

tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

PP250
06425
50

34 Quế 
nhục

Vỏ 
thân 
hoặc 
vỏ 
cành

Cortex 
Cinnamomi 
praeparata

Sơ chế Túi 
0,5kg; 
1kg; 
2kg; 
5kg

2 24 
tháng

Việt 
Nam

27.CB
VT/
TL/20
25

Công 
ty cổ 
phần 
Đông 
Y 
Dược 
Thăng 
Long

Công 
ty cổ 
phần 
Đông 
Y 
Dược 
Thăng 
Long

kg 140.70
0

16 2.251.
200

CÔNG 
TY 
CỔ 
PHẦN 
ĐÔNG 
Y 
DƯỢC 
THĂN
G 
LONG

Không 
quá 24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

Không 
quá 24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

PP250
06425
51

35 Dược 
liệu sơ 
chế Sa 
nhân

Quả Fructus Amomi Sơ chế Túi 
1kg, 
2kg, 
5kg

2 18 
tháng

Việt 
Nam

34.CB
TC/
DLHN 
GMP/2
025

Công 
ty 
TNHH 
dược 
liệu 
Hà 
Nội 
GMP

Công 
ty 
TNHH 
dược 
liệu 
Hà 
Nội 
GMP

kg 525.00
0

24 12.600
.000

CÔNG 
TY 
TNHH 
DƯỢC 
LIỆU 
HÀ 
NỘI 
GMP

Không 
quá 24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

Không 
quá 24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

PP250
06425
52

36 Vị 
thuốc 
cổ 
truyền 
Sa 
Sâm

Rễ Radix Glehniae Sơ chế Túi 
1-5 Kg

2 18 
tháng

B VCT- 
00400-
23

Công 
ty cổ 
phần 
dược 
liệu 
Trường

Công 
ty cổ 
phần 
dược 
liệu 
Trường

kg 278.25
0

60 16.695
.000

CÔNG 
TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC 
LIỆU 

Không 
quá 24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 

Không 
quá 24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
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 Xuân  Xuân TRƯỜ
NG 
XUÂN

đồng 
có 
hiệu 
lực

đồng 
có 
hiệu 
lực

PP250
06425
53

37 Sơn 
thù 
chưng 
rượu

Quả Fructus Corni 
officinalis

Chưng 
rượu

Gói 
1kg, 
2kg, 
3kg, 
5kg, 
10kg, 
20kg, 
25kg

2 24 
tháng

Trung 
Quốc

VCT-0
0575-2
5

Công 
ty 
CPTM 
dược 
VTYT 
KHải 
Hà

Công 
ty 
CPTM 
dược 
VTYT 
KHải 
Hà

kg 399.00
0

40 15.960
.000

CÔNG 
TY 
CỔ 
PHẦN 
THƯƠ
NG 
MẠI 
DƯỢC 
VẬT 
TƯ Y 
TẾ 
KHẢI 
HÀ

Không 
quá 24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

Không 
quá 24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

PP250
06425
54

38 Dược 
liệu sơ 
chế 
Tần 
giao

Rễ Radix 
Gentianae

Sơ chế Túi 
1kg, 
2kg, 
5kg

2 18 
tháng

Trung 
Quốc

15.CB
TC/
DLHN 
GMP/2
025

Công 
ty 
TNHH 
dược 
liệu 
Hà 
Nội 
GMP

Công 
ty 
TNHH 
dược 
liệu 
Hà 
Nội 
GMP

kg 420.00
0

40 16.800
.000

CÔNG 
TY 
TNHH 
DƯỢC 
LIỆU 
HÀ 
NỘI 
GMP

Không 
quá 24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

Không 
quá 24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

PP250
06425
55

39 Vị 
thuốc 
cổ 
truyền 
Táo 
nhân 
sao 

Nhân 
của hạt

Semen Ziziphi 
mauritianae 
praeparatum

Sao 
đen

Túi 
1kg, 
2kg, 
5kg

2 18 
tháng

Trung 
Quốc

17.CB
TC/
DLHN 
GMP/2
025

Công 
ty 
TNHH 
dược 
liệu 
Hà 
Nội 

Công 
ty 
TNHH 
dược 
liệu 
Hà 
Nội 

kg 451.50
0

120 54.180
.000

CÔNG 
TY 
TNHH 
DƯỢC 
LIỆU 
HÀ 
NỘI 

Không 
quá 24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 

Không 
quá 24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
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đen GMP GMP GMP có 
hiệu 
lực

có 
hiệu 
lực

PP250
06425
56

40 Vị 
thuốc 
cổ 
truyền 
Thảo 
quyết 
minh 
sao 
cháy 

Hạt Semen Cassiae 
torae

Sao 
cháy

Túi 
0,5kg; 
1kg; 
2kg; 
3kg; 
4kg; 
5kg

2 24 
tháng

Việt 
Nam

VCT-0
0302-2
2

Công 
ty cổ 
phần 
Dược 
phẩm 
Bắc 
Ninh

Công 
ty cổ 
phần 
Dược 
phẩm 
Bắc 
Ninh

kg 82.950 120 9.954.
000

CÔNG 
TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC 
PHẨM 
BẮC 
NINH

Không 
quá 24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

Không 
quá 24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

PP250
06425
57

41 Thổ 
phục 
linh

Thân 
rễ

Rhizoma 
Smilacis 
glabrae

Sơ chế Đóng 
túi PE 
hàn 
kín, từ 
1-10kg

2 24 
tháng

Việt 
Nam

VD-31
907-19

Công 
ty cổ 
phần 
dược 
phẩm 
Thành 
Phát

Công 
ty cổ 
phần 
dược 
phẩm 
Thành 
Phát

kg 110.00
0

50 5.500.
000

CÔNG 
TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC 
PHẨM 
THÀN
H 
PHÁT

Không 
quá 24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

Không 
quá 24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

PP250
06425
58

42 Thục 
địa

Rễ Radix 
Rehmanniae 
glutinosae 
praeparata

Phức 
chế

Túi 
1kg, 
2kg, 
5kg

2 18 
tháng

Trung 
Quốc

VCT-0
0589-2
5

Công 
ty 
TNHH 
dược 
liệu 
Hà 
Nội 
GMP

Công 
ty 
TNHH 
dược 
liệu 
Hà 
Nội 
GMP

kg 155.40
0

180 27.972
.000

CÔNG 
TY 
TNHH 
DƯỢC 
LIỆU 
HÀ 
NỘI 
GMP

Không 
quá 24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

Không 
quá 24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực
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PP250
06425
59

43 Vị 
thuốc 
cổ 
truyền 
Thươn
g Truật

Thân 
rễ

Rhizoma 
Atractylodis

Thái 
phiến

Túi 
1-5 Kg

2 18 
tháng

B VCT- 
00365-
23

Công 
ty cổ 
phần 
dược 
liệu 
Trường
 Xuân

Công 
ty cổ 
phần 
dược 
liệu 
Trường
 Xuân

kg 476.70
0

120 57.204
.000

CÔNG 
TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC 
LIỆU 
TRƯỜ
NG 
XUÂN

Không 
quá 24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

Không 
quá 24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

PP250
06425
60

44 Trần bì 
sao 
vàng

Vỏ 
quả 
chín

Pericarpium 
Citri reticulatae 
perenne

Sao 
vàng

Đóng 
túi PE 
hàn 
kín, từ 
1-10kg

2 24 
tháng

Việt 
Nam

VD-31
910-19

Công 
ty cổ 
phần 
dược 
phẩm 
Thành 
Phát

Công 
ty cổ 
phần 
dược 
phẩm 
Thành 
Phát

kg 100.00
0

60 6.000.
000

CÔNG 
TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC 
PHẨM 
THÀN
H 
PHÁT

Không 
quá 24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

Không 
quá 24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

PP250
06425
61

45 Viễn 
chí 
chích 
cam 
thảo

Rễ Radix 
Polygalae

Chích 
cam 
thảo

Túi 
0,5kg; 
1kg; 
2kg; 
3kg; 
5kg

2 24 
tháng

Trung 
Quốc

VCT-0
0471-2
3

Công 
ty cổ 
phần 
Đông 
Y 
Dược 
Thăng 
Long

Công 
ty cổ 
phần 
Đông 
Y 
Dược 
Thăng 
Long

kg 1.281.
000

70 89.670
.000

CÔNG 
TY 
CỔ 
PHẦN 
ĐÔNG 
Y 
DƯỢC 
THĂN
G 
LONG

Không 
quá 24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

Không 
quá 24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

PP250
06425
62

46 Dược 
liệu sơ 
chế 
Xích 

Rễ Radix Paeoniae Sơ chế Túi 
1kg, 
2kg, 
5kg

2 18 
tháng

Trung 
Quốc

24.CB
TC/
DLHN 
GMP/2

Công 
ty 
TNHH 
dược 

Công 
ty 
TNHH 
dược 

kg 262.50
0

40 10.500
.000

CÔNG 
TY 
TNHH 
DƯỢC 

Không 
quá 24 
tháng 
kể từ 

Không 
quá 24 
tháng 
kể từ 
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thược 025 liệu 
Hà 
Nội 
GMP

liệu 
Hà 
Nội 
GMP

LIỆU 
HÀ 
NỘI 
GMP

ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

PP250
06425
63

47 Vị 
thuốc 
cổ 
truyền 
Ý dĩ 
sao 
cám

Hạt Semen Coicis 
praeparata

Sao 
cám

Túi 
1kg, 
2kg, 
5kg

2 18 
tháng

Việt 
Nam

39.CB
TC/
DLHN 
GMP/2
025

Công 
ty 
TNHH 
dược 
liệu 
Hà 
Nội 
GMP

Công 
ty 
TNHH 
dược 
liệu 
Hà 
Nội 
GMP

kg 94.500 100 9.450.
000

CÔNG 
TY 
TNHH 
DƯỢC 
LIỆU 
HÀ 
NỘI 
GMP

Không 
quá 24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

Không 
quá 24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

PP250
06425
64

48 Vị 
thuốc 
cổ 
truyền 
Xuyên 
khung 
chích 
rượu

Thân 
rễ

Rhizoma 
Ligustici 
wallichii

Chích 
rượu

Gói 
1kg, 
2kg, 
3kg, 
5kg, 
10kg, 
20kg, 
25kg

2 24 
tháng

Trung 
Quốc

VCT-0
0133-2
1

Công 
ty 
CPTM 
dược 
VTYT 
KHải 
Hà

Công 
ty 
CPTM 
dược 
VTYT 
KHải 
Hà

kg 144.60
0

160 23.136
.000

CÔNG 
TY 
CỔ 
PHẦN 
THƯƠ
NG 
MẠI 
DƯỢC 
VẬT 
TƯ Y 
TẾ 
KHẢI 
HÀ

Không 
quá 24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

Không 
quá 24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

PP250
06425
66

49 Đại 
hoàng 
chích 
rượu

Thân 
rễ

Rhizoma Rhei Chích 
rượu

Đóng 
túi PE 
hàn 
kín, từ 
1-10kg

2 18 
tháng

Trung 
Quốc

VD-35
396-21

Công 
ty cổ 
phần 
dược 
phẩm 

Công 
ty cổ 
phần 
dược 
phẩm 

kg 250.00
0

20 5.000.
000

CÔNG 
TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC 

Không 
quá 24 
tháng 
kể từ 
ngày 

Không 
quá 24 
tháng 
kể từ 
ngày 
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Thành 
Phát

Thành 
Phát

PHẨM 
THÀN
H 
PHÁT

hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

PP250
06425
67

50 Vị 
thuốc 
cổ 
truyền 
Liên 
tâm 
sao 
qua

Cây 
mầm

Embryo 
Nelumbinis 
nuciferae 
praeparatus

Sao 
qua

Túi 
0,5kg; 
1kg; 
2kg; 
5kg

2 24 
tháng

Việt 
Nam

05.CB
VT/
TL/20
25

Công 
ty cổ 
phần 
Đông 
Y 
Dược 
Thăng 
Long

Công 
ty cổ 
phần 
Đông 
Y 
Dược 
Thăng 
Long

kg 296.10
0

60 17.766
.000

CÔNG 
TY 
CỔ 
PHẦN 
ĐÔNG 
Y 
DƯỢC 
THĂN
G 
LONG

Không 
quá 24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

Không 
quá 24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực
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